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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài. 

 Tài sản có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi gia 

đình. Bởi lẽ, trong cuộc sống chung, vợ và chồng phải thực hiện những quan hệ 

về tài sản nhằm đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của gia đình. Những quan 

hệ này được pháp luật hôn nhân và gia đình của mỗi nước điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống, đạo đức, tập quán của quốc gia đó. 

 Mặt khác, tài sản không chỉ gắn liền với những lợi ích thiết thực của hai 

bên vợ, chồng, mà còn liên quan đế người thứ ba, đặc biệt là khi vợ chồng tham 

gia vào hoạt động giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại. Chính vì thế mà vấn 

dề này lúc nào cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, phổ biến nhất là sau khi vợ chồng 

ly hôn. Thực tiễn xét xử cho thấy, phần lớn các tranh chấp của vợ chồng có liên 

quan đến tài sản. 

 Chế độ tài sản của vợ chồng là một chế định quan trọng của pháp luật hôn 

nhân và gia đình Việt Nam. Ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay đã có nhiều quy 

định về chế độ tài sản của vợ chồng góp phần vào sự ổn định các quan hệ hôn 

nhân và gia đình.Theo đó, chế độ tài sản của vợ chồng đã trở thành một trong 

những nội dung quan trọng mà Luật hôn nhân và gia đình cần xây dựng, hoàn 

thiện. Chế độ tài sản của vợ chồng bao gồm tổng hợp các quy định của pháp luật 

về căn cứ xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đói với tài sản chung, 

tài sản riêng, nguyên tắc phân chia tài sản vợ chồng. Tuy nhiên, bên cạnh những 

kết quả đã đạt được được pháp luật điều chỉnh vấn đề tài sản của vợ chồng, quá 

trình thực hiện và áp dụng Luật hôn nhân và gia đình hiện hành về chế độ tài sản 

của vợ chồng cho thấy vẫn còn những bất cập vướng mắc. Nguyên nhân của 

những bất cập vướng mắc đó có nhiều trong đó chúng ta cần kể đến một số quy 

định về chế đọ tài sản của vợ chồng trong Luật hôn nhân và gia đình mới chỉ dừng 

ở tính chất định khung, văn bản hướng dẫn còn thiếu chưa cụ thể và đặc biệt là 

chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

 Với đề tài “ Nghiên cứu chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân 

và gia đình Việt Nam”, luận văn làm rõ hơn những quy định của pháp luật điều 

chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định 

của pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng và đưa ra những điểm hợp 

lý hay không hợp lý. Từ đó, luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện chế 

độ tài sản của vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.  
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2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

 Trong thời gian qua, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu liên quan 

đến chế độ tài sản của vợ chồng. Có thể phân loại các công trình nghiên cứu này 

thành ba nhóm lớn như sau: 

 Nhóm các luận văn luận án: Các công trình nghiên cứu tiêu biểu trong 

nhóm này có: Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình 

(Nguyễn Văn Cừ, Luận án Tiến sĩ, 2005); Xác định chế độ tài sản của vợ chồng – 

một số vấn đề lý luận và thực tiễn (Nguyễn Hồng Hải, Luận văn Thạc sĩ, 2002); 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 – Thành tựu, vướng mắt và hoàn thiện (Trần 

Thị Thuỳ Liên, Luận văn Thạc sĩ, năm 2012); Chia tài sản chung của vợ chồng 

theo pháp luật Việt Nam – Thực tiễn và áp dụng hướng hoàn thiện (Nguyễn Thị 

Hạnh, Luận văn Thạc sĩ, 2012). 

 Nhóm giáo trình, sách chuyên khảo: Trong nhóm này phải kể đến một số 

công trình tiêu biểu như: Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Trường 

Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, 2008); Giáo trình Kỹ năng giải 

quyết vụ việc dân sự (Học viện Tư pháp, Nxb Công an nhân dân, 2007); Bình luận 

khoa học Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (Nguyễn Ngọc Điện, Nxb Trẻ, 

2004); Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 

(Nguyễn Văn Cừ, Nxb Tư pháp, 2008); Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật 

HN&GĐ năm 2000 (Nguyễn Văn Cừ - Ngô Thị Hường, Nxb Chính trị quốc gia 

Hà Nội, 2002). 

 Nhóm các bài viết trên các báo, tạp chí: Có thể kể đến một số bài như: 

Hậu quả pháp lý của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân (Nguyễn 

Phương Lan, 2002, Tạp chí Luật học, số 6); Bàn thêm về chia tài sản chung của 

vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành 

(Nguyễn Hồng Hải, 2003, Tạp chí Luật học, số 5); Chế độ tài sản theo thoả thuận 

của vợ chồng liên hệ từ pháp luật nước ngoài đến pháp luật Việt Nam (Bùi Minh 

Hồng, 2009, Tạp chí Luật học, số 11). 

 Trong các công trình trên, có công trình có phạm vi nghiên cứu rộng, có 

công trình chỉ giải quyết một khía cạnh nhỏ trong vấn đề tài sản vợ chồng, có công 

trình nghiên cứu riêng và chuyên sâu về chế độ tài sản của vợ chồng. Song, các 

công trình này cho dù có những nội dung ưu việt, tiên tiến nhưng cũng còn nhiều 

vấn đề không bắt kịp nhịp sống xã hội vốn luôn chuyển biến ảnh hưởng trực tiếp 

tới cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là vấn đề tài sản. 
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 Luận văn đi vào nghiên cứu một cách toàn diện, có tính hệ thống về chế độ 

tài sản của vợ chồng qua từng thời kỳ phát triển. 

3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 

Nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu về chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật 

hôn nhân và gia đình Việt Nam” nhằm những mục đích: 

 Phân tích và đánh giá việc áp dụng pháp luật, nhận dạng những thuận lợi 

cũng như những bất cập, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật về chế độ tài 

sản của vợ chồng, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp 

của luật thực định và của quá trình áp dụng luật vào thực tiễn. Từ đó, luận văn 

đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy định pháp luật 

về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 Với mục đích trên, luận văn xác định những nhiệm vụ cơ bản sau: 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 - Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về chế độ tài sản của 

vợ chồng. 

 - Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng qua 

hoạt động xét xử của ngành Toà án giải quyết các tranh chấp từ quan hệ HN&GĐ 

liên quan trực tiếp về vấn đề tài sản giữa vợ và chồng; 

- Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng tại 

các Văn phòng công chứng thông qua hoạt động công chứng các hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng. Qua đó, đánh giá về những thành công 

và hạn chế của việc áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 - Trên cơ sở phân tích nội dung và thực tiễn áp dụng chế độ tài sản của vợ 

chồng theo luật thực định, luận văn kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng dưới góc độ pháp luật và áp 

dụng pháp luật. 

4. Phạm vi nghiên cứu  

Trong khuôn khổ của một luận văn, luận văn tập trung vào một số vấn đề 

sau: 

- Quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ tài sản của vợ chồng. Trong 

đó tập trung chủ yếu vào chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong Luật 

HN&GĐ hiện hành và một số văn bản pháp luật khác có liên quan. 

 - Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về chế độ tài sản của 

vợ chồng. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, điển 
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hình,… tìm hiểu và nghiên cứu những ví dụ cụ thể, những bản án thực tế từ đó 

bình luận và phân tích những nguyên nhân chính làm giảm hiệu quả áp dụng pháp 

luật về chế độ tài sản của vợ chồng trong thực tế. 

 - Nghiên cứu một số quy định của pháp luật các nước trên thế giới về chế 

độ tài sản của vợ chồng, có sự so sánh và đối chiếu với pháp luật Việt Nam, qua 

đó tiếp thu những điểm tiến bộ và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu, em sử dụng phối hợp nhiều các phương pháp 

nghiên cứu khác nhau như : 

- Phương pháp lịch sử được sử dụng khi nghiên cứu, tìm hiểu chế độ tài sản 

của vợ chồng thông qua các thời kỳ ở Việt Nam. 

 - Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng khi phân tích các vấn đề 

liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng và khái quát những nội dung cơ bản 

được nghiên cứu trong luận văn. 

 - Phương pháp so sánh được thực hiện nhằm tìm hiểu quy định của pháp 

luật hiện hành với hệ thống pháp luật trước đây của Việt Nam cũng như pháp luật 

của một số nước khác quy định về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 - Phương pháp thống kê được thực hiện trong quá trình khảo sát thực tiễn. 

6. Những điểm mới của luận văn 

- Luận văn hệ thống hoá và phân tích khái niệm về chế độ tài sản của vợ 

chồng. 

 - Luận văn khái quát và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy 

định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng.  

- Từ những ví dụ cụ thể về thực tiễn áp dụng pháp luật, luận văn nhận dạng 

những quy định chưa phù hợp, những điểm còn khiếm khuyết của pháp luật hiện 

hành về chế độ tài sản của vợ chồng cả dưới góc độ pháp luật và thực tiễn áp dụng 

pháp luật. Đồng thời, luận văn đưa ra và phân tích một số yếu tố khác tác động 

vào và làm giảm hiệu quả áp dụng pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng. Trên 

cơ sở đó, luận văn kiến  nghị một số giải pháp có tính chất khả thi nhằm nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật và tiến tới hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của 

vợ chồng. 
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7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn  

Ý nghĩa khoa học: 

- Luận văn góp phần nêu lên những thành tựu đã đạt được trong quá trình 

áp dụng pháp luật quy định về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 - Luận văn là cơ sở tham khảo cho các công trình nghiên cứu sau này về 

chế độ tài sản của vợ chồng. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

Nội dung của luận văn có ý nghĩa thiết thực cho mọi cá nhân, đặc biệt là 

cho các cặp vợ chồng tìm hiểu các quy định về chế độ tài sản của vợ chồng; biết 

được cơ sở pháp lý tạo lập các loại tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng; 

quyền và nghĩa vụ cụ thể của vợ, chồng đối với những loại tài sản này; các trường 

hợp và nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng.... Từ đó qua luận văn này em 

mong sẽ góp phần để mỗi cá nhân và gia đình thực hiện pháp luật, xây dựng gia 

đình dân chủ, hoà thuận, hạnh phúc, bền vững. 

8. Kết cấu của luận văn 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu Tham khảo, nội dung 

của luận văn gồm ba chương như sau: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ  chồng. 

Chương 2: Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành. 

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật về phân chia tài sản của vợ chồng 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA  

VỢ CHỒNG 

 

1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của chế độ tài sản vợ chồng 

1.1.1 Khái niệm chế độ tài sản vợ chồng  

 Tài sản là cơ sở kinh tế cho sự tồn tại và phát triển của mỗi gia đình. Kể từ 

khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, vợ chồng phải cùng nhau lao động, sản xuất, kinh 

doanh…để tạo ra của cải vật chất, đảm bảo nhu thiết để chăm sóc, giáo dục con 

cái. Vì vậy, bên cạnh quan hệ nhân thân, giữa vợ chồng còn tồn tại quan hệ tài 

sản. Trong đó, quan hệ tài sản hiểu theo nghĩa hẹp chính là quan hệ sở hữu tài sản. 

Nội dung của quan hệ sở hữu tài sản giữua vợ chồng bao gồm: việc xác định tài 

sản là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng của vợ, tài sản tiêng của chồng; 

xác định quyền và nghĩa vụ đối với tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng và 

việc chia tài sản chung của vợ chồng trong những trường hợp nhất định. [[5] tr 1]  

 Khoản 1 Điều 32 Hiến pháp năm 2013 quy định: “ Mọi người có quyền sở 

hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản 

xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”[13]. 

Bên cạnh đó, BLDS cũng quy định cụ thể quyền sở hữu (chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt) của cá nhân. Cá nhân có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 

do mình tạo ra, tài sản được thừa kế tặng cho. 

 Vợ chồng với tư cách là một các nhân, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định 

đoạt đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Xét về mặt lý thuyết, có thể áp 

dụng các quy định của Hiến pháp và BLDS để điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản 

giữa vợ, chồng như những công dân khác không phải là vợ, chồng. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn do tính chất đặc biệt trong quan hệ hôn nhân gia đình là vợ chồng 

cùng chung sống với nhau, cùng lao động tạo ra của cải vật chất để duy trì, phát 

triển gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái, nên quan hệ sở hữu tài sản 

giữa vợ chồng ngoài việc đảm bảo quyền sở hữu tài sản giữa vợ chồng ngoài việc 

đảm bảo quyền sở hữu tài sản của cá nhân vợ, chồng phải đồng thời đảm bảo lợi 

ích chung của vợ chồng (đảm bảo đời sống chung của vợ chồng). Do đó, không 

thể áp dụng các quy định của Hiến pháp và BLDS để điều chỉnh quan hệ sở hữu 

tài sản giữa vợ và chồng. Nói cách khác, tính chất đặc biệt của mối quan hệ giữua 

vợ và chồng đòi hỏi những quy định riêng nhằm điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản 
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của vợ chồng. Tổng hợp những quy định này chính là chế độ tài sản của vợ chồng. 

Có thể đưa ra khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng như sau: 

 Chế độ tài sản của vợ chồng là tổng hợp các quy phạm pháp luật hoặc thoả 

thuận của vợ chồng về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng gồm: căn cứ xác lập tài 

sản, quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng; các 

trường hợp và nguyên tắc chia tài sản giữa vợ và chồng[1] 

 Chế độ tài sản của vợ chồng luôn có vai trò quan trọng trong pháp luật hôn 

nhân và gia đình của tất các quốc gia trên thế giới. Pháp luật của mỗi quốc gia 

điều chỉnh chế độ tài sản phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống, đạo 

đức, tậo quán… của mình. Thông thường pháp luật các nước quy định hai loại 

chế độ tài sản vợ chồng là chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận (chế độ tài sản 

ước định) và chế độ tài sản vợ chồng pháp định. Sở dĩ có hai loại chế độ tài sản 

vợ chồng là vì hôn nhân được xác lập do hai bên nam, nữ thoả thuận giao ước trên 

cơ sở tự do, tự nguyện. Theo đó, vợ chồng đương nhiên có quyền thoả thuận với 

nhau về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, trong đó có quan hệ 

tài sản vợ và chồng. Vì vậy, một mặt pháp luật dự liệu một chế độ tài sản của vợ 

chồng, mặt khác quy định vợ chồng có quyền thoả thuận với nhau về tài sản (lập 

hôn ước). Chế độ tài sản do pháp luật dự liệu có hiệu lực khi hai vợ chồng không 

lập hôn ước hoặc hôn ước đã bị vô hiệu do vi phạm những quy định của pháp luật. 

[[5] tr 2] 

 Ở Việt Nam, trước khi Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực, 

duy trì duy nhất một chế độ tài sản pháp định đối với vợ chồng. Chế độ tài sản vợ 

chồng theo thoản thuận được quy định lần đầu tiên tại Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 với nội dung trước khi kết hôn vợ, chồng có thể thoản thuận với nhau 

về tài sản chung, tài sản riêng, quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản 

chung, tài sản riêng; các trường hợp và nguyên tắc phân chia tài sản giữa và chồng. 

Trong bản thoả thuận, vợ chồng thoả thuận lựa chọn chế độ cộng đồng (có tài sản 

chung) hoặc chế độ phân sản (không có tài sản chung) để duy trì và đảm bảo thực 

hiện trong suốt thời kỳ hôn nhân. Trong chế độ cộng đồng có sự tồn tại của khối 

tài sản chung của vợ chồng sẽ thoả thuận với nhau về thành phần khối tài sản 

chung của vợ chồng tài sản riêng của vợ chồng (nếu có), quyền và nghĩa vụ của 

vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng, việc phân chia tài sản chung của vợ 

chồng… Trong chế độ phân sản giữa vợ chồng không tồn tại khối tài sản chung 

của vợ chồng, vợ chồng thoả thuận với nhau về việc đóng góp tài sản riêng để 
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đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái… 

Có thế thấy rằng đặc điểm của chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận là việc 

thoả thuận giữa vợ chồng phải được thực hiện trước khi kết hôn và những thoản 

thuận sửa đổi thay đổi chế độ tài sản theo thoả thuận (sửa đổi, thay đổi nội dung 

hôn ước). 

 Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào khi xác lập quan hệ hôn nhân cũng 

thoả thuận về tài sản của vợ, chồng. Do đó, pháp luật phải tạp ra một giải pháp 

dành cho các cặp vợ chồng khi xác lập quan hệ hôn nhân không lập hôn ước. Giải 

pháp này được gọi là chế độ tài sản vợ chồng pháp định. Chế độ tài sản pháp định 

được tất cả các nước dự liệu trong hệ thống pháp luật của mình. [[5] tr 2] 

1.1.2 Đặc điểm của chế độ tài sản vợ chồng  

Có bốn đặc điểm: 

- Thứ nhất: Chủ thể của quan hệ sở hữu trong chế độ tài sản này phải có 

đầy đủ năng lực chủ thể và phải tuân thủ các điều kiện kết hôn được quy định 

trong pháp luật HN&GĐ. 

 - Thứ hai: Quy định về chế độ tài sản của vợ chồng nhằm bảo đảm quyền 

lợi của gia đình; tạo điều kiện để vợ chồng chủ động thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của mình. 

 - Thứ ba: Chế độ tài sản của vợ chồng chỉ tồn tại trong thời kỳ hôn nhân. 

 - Thứ tư: Chế độ tài sản của vợ chồng cũng mang những đặc thù riêng 

trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể, như quyền định đoạt tài 

sản bị hạn chế trong một số trường hợp (ví dụ, nếu tài sản riêng đang là nguồn 

sống duy nhất của cả gia đình, khi định đoạt liên quan đến tài sản này thì phải có 

thoả thuận của hai vợ chồng). [[15] tr 8] 

* Đặc điểm riêng 

 Ngoài các đặc điểm chung trên, chế độ tài sản thoả thuận hay còn gọi là 

“hôn ước” còn có đặc điểm tạo nên sự khác biệt với chế độ tài sản khác, làm nên 

dấu ấn riêng của nó. Đó là: 

 +) Hôn ước phải do hai bên nam nữ tự nguyện thoả thuận. 

 +) Hôn ước phải được lập nên trước khi kết hôn, tuy nhiên nó chỉ phát sinh 

hiệu lực trong thời kì hôn nhân.  

 +) Hôn ước phải được xác nhận tính hợp pháp bởi các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. 

1.1.3 Vai trò của chế độ tài sản vợ chồng  
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 Một là, chế độ tài sản được pháp luật ghi nhận (dù là chế độ tài sản theo 

thoả thuận – chế độ tài sản ước định, hay theo căn cứ của pháp luật – chế độ tài 

sản pháp định) nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản của vợ chồng, tạo điều kiện 

để vợ chồng có những cách “xử sự” theo yêu cầu của pháp luật và phù hợp với 

đạo đức xã hội. 

 Hai là, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình Luật Hôn nhân và Gia đình điều 

chỉnh các quan hệ về nhân thân và tài sản giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và các con, 

giữa các thành viên khác trong gia đình. Việc thực hiện và áp dụng chế độ tài sản 

của vợ chồng góp phần củng cố, bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ nhân 

thân giữa vợ chồng và giữa các thành viên của gia đình với nhau. 

 Ba là, chế độ tài sản của vợ chồng góp phần điều tiết, ổn định quan hệ tài 

sản trong giao lưu dân sự, kinh tế, thương mại. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng 

phải ký kết rất nhiều hợp đồng dân sự với người khác, nhờ có chế độ tài sản của 

vợ chồng, các giao dịch đó được đảm bảo thực hiện, quyền lợi của vợ chồng, của 

người tham gia giao dịch liên quan đến tài sản của vợ chồng được bảo vệ. [3] 

1.1.4 Ý nghĩa của chế độ tài sản vợ chồng      

  - Chế độ tài sản của vợ chồng với ý nghĩa là một chế định trong pháp luật 

về HN&GĐ. Nhìn vào chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong pháp luật 

của Nhà nước, người ta có thể nhận biết được trình độ phát triển của các điều kiện 

kinh tế - xã hội (tính khách quan) và ý chí của Nhà nước thể hiện bản chất của chế 

độ xã hội đó (tính chủ quan). 

 - Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định trong pháp luật có ý nghĩa 

nhằmg xác định các loại tài sản trong quan hệ giữa vợ chồng và gia đình. Khi hai 

bên nam nữ kết hôn với nhau và trở thành vợ chồng, chế độ tài sản của vợ chồng 

được liệt với những thành phần tài sản của vợ chồng. Dù vợ chồng có lựa chọn 

chế độ tài sản ước định hay chế độ tài sản pháp định luôn được pháp luật quy định 

rõ. 

 - Việc phân định các loại tài sản trong quan hệ giữa vợ và chồng của chế 

độ tài sản còn nhằm xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên vợ, chồng đối 

với các loại tài sản của vợ chồng.  

 - Chế độ tài sản của vợ chồng được sử dụng với ý nghĩa là cơ sở pháp lý để 

giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng với nhau hoặc với những 

người khác trong thực tế, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng về tài sản cho 
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các bên vợ chồng hoặc người thứ ba tham gia giao dịch liên quan đến tài sản của 

vợ chồng. [3] 

1.2 Nội dung các loại chế độ tài sản của vợ chồng  

 1.2.1. Chế độ tài sản dựa trên sự thoả thuận của vợ chồng (chế độ tài sản 

ước định) 

 - Đây là loại chế độ tài sản dựa trên sự thoả thuận của vợ chồng (hôn ước). 

Miễn sao sự thoả thuận đó không trái với trật tự công cộng, với đạo đức, với thuần 

phong mỹ tục và những quy định của pháp luật. 

  - Hệ thống pháp luật về HN&GĐ của Nhà nước ta từ năm 1945 đến Luật 

HN&GĐ năm 2000 không quy định về loại chế độ tài sản này. Hiện nay, Điều 28 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã bổ sung quy định về áp dụng chế độ tài 

sản của vợ chồng: “Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật 

định hoặc chế độ tài sản theo thoả thuận”. Quy định rõ hơn tại Mục 3 Chế độ tài 

sản của vợ chồng theo thoả thận. 

1.2.2. Chế độ tài sản của vợ chồng theo các căn cứ quy định của pháp luật (chế 

độ tài sản pháp định)  

 *Khái niệm: Do tính chất phức tạp, nhạy cảm của quan hê ̣hôn nhân gia 

đình , đặc biệt là vấn đề tài sản trong quan hê ḥôn nhân gia đình , thực tiễn cho 

thấy hầu hết các tranh chấp phát sinh trong quan hê ̣hôn nhân có liên quan đến 

tranh chấp tài sản vợ chồng. Trong khi đó các tranh chấp về tài sản giữa vợ, chồng 

luôn là loại việc phức tạp, khó khăn. Đối với những cặp vợ chồng có thỏa thuận 

về chế độ tài sản vợ chồng trước khi kết hôn thì việc giải quyết các vấn đề tài sản 

giữa vợ và chồng thực hiện theo thỏa thuận của hai bên vợ chồng. Tuy nhiên, thực 

tế không phải cặp vợ chồng nào cũng thỏa thuận trước về vấn đề tài sản của vợ 

chồng. Hoặc có trường hợp thỏa thuận về tài sản của vợ chồng bi ̣vô hiệu do vi 

phạm các quy định chung của pháp luật. Vì thế, pháp luật đã dự liệu các quy định 

cụ thể để áp dụng cho những cặp vợ, chồng không thỏa thuận trước hoặc thỏa 

thuận bi ̣ vô hiệu, nhằm điều chỉnh các quan hê ̣sở hữu tài sản của vợ chồng. Các 

quy định điều chỉnh quan hệ sở hữu tài sản của vợ chồng phải đảm bảo lợi ích 

chung của gia đình. Khi hôn nhân được xác lập, vợ chồng cùng nhau xây dựng 

gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con cái, đảm bảo những nhu cầu về vật chất và tinh 

thần cho mỗi thành viên trong gia đình. Đồng thời, trong thời kỳ hôn nhân, vợ, 

chồng thường xuyên phải thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản phục vụ 

cho sự tồn tại phát triển của gia đình. Để làm được điều đó vợ chồng cần phải có 
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tài sản, sản nghiệp chung. Do đó, cần thiết phải có những quy định về tài sản 

chung của vợ chồng, cũng như quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản 

chung. Bên cạnh việc đảm bảo lợi ích chung của gia đình, việc đảm bảo quyền và 

lợi ích của cá nhân vợ , chồng là một vấn đề quan trọng. Vì quyền sở hữu tài sản 

của mỗi cá nhân là quyền hiến định, việc xác lập quyền sở hữu riêng đối với tài 

sản theo quy định của pháp luật phải được Luật HN&GĐ tôn trọng. Hơn nữa, 

ngoài việc chăm lo cho đời sống chung của gia đình, vợ, chồng còn có những nhu 

cầu thiết yếu riêng, tài sản riêng của vợ, chồng được dùng để đáp ứng nhu cầu 

riêng. Do đó, quy định về tài sản riêng của vợ chồng, quyền, nghĩa vụ của vợ, 

chồng đối với tài sản riêng là tất yếu khách quan. Các quy định điều chỉnh quan 

hệ sở hữu tài sản vợ chồng còn phải đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ. Từ khi 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời và bắt đầu từ Hiến pháp năm 1946, quyền 

bình đẳng của phụ nữ: “đàn bà ngang quyền với đàn ông” được ghi nhận thành 

một nguyên tắc cơ bản. Pháp luật HN&GĐ cũng cụ thể hóa nguyên tắc này thành 

những quy định cụ thể trong quan hệ giữa vợ và chồng nói chung và trong quan 

hệ sở hữu tài sản vợ chồng nói riêng. Trên cơ sở đó, quy định điều chỉnh quan 

hê ṣở hữu tài sản của vợ chồng ra đời cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của vợ chồng 

đối với tài sản chung, tài sản riêng; các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản giữa 

vợ và chồng theo luật định. Nội dung của quyền bình đẳng giữa vợ , chồng trong 

quan hê ṣở hữu tài sản , bao gồm: vợ chồng có quyền bình đẳng với nhau về quyền 

và nghĩa vụ đối với tài sản chung, tài sản riêng, về phân chia tài sản chung của vợ 

chồng. Tổng hợp những quy định điều chỉnh quan hê ̣sở hữu tài sản của vợ chồng 

nêu trên tạo thành chế đô ̣tài sản vợ chồng pháp định. Trong lịch sử lập pháp của 

nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam tồn tại những loại chế đô ̣tài sản 

vợ chồng cơ bản như sau: 

  - Chế độ tài sản cộng đồng: 

  + Chế độ cộng đồng toàn sản: Nội dung của chế đô ̣cộng đồng toàn sản là 

tất cả các tài sản mà vợ, chồng có được trước và trong thời kỳ hôn nhân đều là tài 

sản chung của vợ chồng . Trong quan hê ̣tài sản giữa vợ , chồng không tồn tại tài 

sản riêng của vợ chồng . Theo đó , tài sản chung của vợ chồng bao gồm: tài sản 

vợ , chồng tạo ra , được tặng cho , thừa kế trước khi kết hôn ; tài sản do vợ chồng 

cùng nhau tạo ra trong thời kỳ hôn nhân , không tính đến nguồn gốc, công sức của 

mỗi bên; tài sản vợ, chồng được tặng cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn 
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nhân. Ở Việt Nam, chế đô ̣cộng đồng toàn sản được quy định trong Luật GĐ của 

chính quyền Ngô Đình Diệm, Luật HN&GĐ năm 1959.  

 + Chế độ cộng đồng động sản và tạo sản là chế độ tài sản trong đó, khối tài 

sản chung của vợ chồng bao gồm tất cả các động sản của vợ chồng có trước khi 

kết hôn , trong thời kỳ hôn nhân và bất động sản mà vợ chồng có được trong thời 

kỳ hôn nhân . Chế độ cộng đồng động sản vào tạo sản được quy định trong BLDS 

năm 1804 của Cộng hòa Pháp . Ở Việt Nam , dưới chế đô ̣ngụy quyền Sài Gòn , 

Sắc luật số 15/64 ngày 23/7/1964 được ban hành dưới chế độ Nguyễn Khánh và 

BLDS năm 1972 quy định chế độ tài sản vợ chồng pháp định là chế độ cộng đồng 

động sản và tạo sản. Theo đó, khối tài sản chung của vợ chồng gồm có: Động sản 

thuộc quyền sở hữu của mỗi bên vợ, chồng khi kết hôn; các động sản do vợ, chồng 

được thừa kế, tặng cho trong thời kỳ hôn nhân; động sản và bất động sản do vợ 

chồng có được trong thời kỳ hôn nhân ; hoa lợi thu được từ tài sản mà vợ chồng 

có được trước và trong thời kỳ hôn nhân . Ngoài khối tài sản chung, vợ, chồng 

còn có tài sản riêng là bất động sản của vợ, chồng trước khi kết hôn và bất động 

sản vợ, chồng được tặng cho, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân. Sắc luật cũng 

quy định quyền và nghĩa vụ đối với tài sản chung, tài sản riêng  

 + Chế độ cộng đồng tạo sản là chế độ tài sản , trong đó , khối tài sản chung 

của vợ chồng chỉ bao gồm tài sản mà vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân và 

các loại hoa lợi , lợi tức phát sinh từ tài sản chung của vợ chồng . Chế đô c̣ộng 

đồng tạo sản được quy định tại các điều từ Điều 1400 đến Điều 1408 Đạo luật số 

65-570 ngày 13/7/1965 của Pháp, Điều 13 Luật Hôn nhân năm 1980 của Cộng 

hòa nhân dân Trung Hoa, Điều 762 BLDS Nhâ ̣t Bản và một số văn bản luật khác 

như Bộ luật Dân sự và thương mại Thái Lan ,  Bungari... Ở Việt Nam , chế độ 

cộng đồng tạo sản được quy định tại Luật HN&GĐ năm 1986 (Điều 14, 15, 16) 

và Luật HN &GĐ năm 2000 (Điều 27, 28, 32, 33) 

 - Chế độ phân sản là chế độ tài sản trong đó không tồn tại khối tài sản chung 

của vợ chồng, tất cả tài sản vợ chồng có được trước khi kết hôn và sau khi kết hôn 

đều là tài sản riêng của vợ, chồng. Đối với chế độ tài sản này pháp luật còn quy 

định quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong việc đóng góp tài sản để đảm bảo nhu 

cầu thiết yếu của vợ chồng, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con cái, cấp dưỡng 

lẫn nhau… Chế độ tài sản này đã từng được áp dụng ở Italia và Anh. 
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 Nhìn chung, dù quy định chế độ tài sản nào thì pháp luật cũng dự liệu các 

căn cứ xác định các loại tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản 

và việc phân chia tài sản chung của vợ chồng. 

 Như vậy, chế độ tài sản vợ chồng pháp định được pháp luật dự liệu từ trước 

do tính chất và mục đích của quan hệ hôn nhân gia đình, đồng thời phụ thuộc vào 

các điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá của mỗi 

quốc gia. Với tư cách là một loại chế độ tài sản vợ chồng, chế độ tài sản vợ chồng 

pháp định cũng bao gồm đầy đủ các nội dung của chế độ tài sản vợ chồng như: 

quy định về căn cứ xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản 

chung, tài sản riêng, các trường hợp và nguyên tấc chia tài sản giữa vợ và chồng. 

Trên cơ sở những lập luận trên, sau đây là khái niệm về chế độ tài sản vợ chồng 

pháp định: 

 Chế độ tài sản vợ chồng pháp định là chế độ tài sản vợ chồng do pháp luật 

đã dự liệu từ trước về căn cứ xác định các loại tài sản chung và tài sản riêng của 

vợ, chồng (nếu có); quyền và nghãi vụ của vợ, chồng đối với từng loại tài sản đó 

trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng và trong quan hệ người thứ ba; các trường 

hợp và nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng; phương thức thanh toán 

liên quan đến các khoản nợ chung hay riêng của vợ chồng. [[3] Tr 3 – 7] 

*Đặc điểm  

 Xuất phát từ tính chất được pháp luật dự liệu từ trước chế độ tài sản pháp 

định có những đặc điểm riêng biết so với chế độ tài sản ước định như sau: 

 Thứ nhất, về cơ sở pháp lý, chế độ tài sản pháp định được quy định trong 

pháp luật hôn nhân và gia đình, trong đó quy định cụ thể căn cứ xác lập, chấm dứt 

quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản nguyên tắc phân chia tài sản. 

Theo đó, chế độ tài sản vợ chồng pháp định khách biệt hoàn toàn so với chế độ 

tài sản vợ chồng theo thoả thuận ở tính chất tự do thoả thuận của vợ chồng. Cụ 

thể là, trong chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận vợ, chồng thoả thuận với 

nhau về tài sản chung, tài sản riêng; quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản 

chung, tài sản riêng và các giao dịch có liên quan, tài sản để đảm bảo nhu cầu thiết 

yếu của gia đình; nguyên tắc phân chia tài sản. Còn trong chế độ tài sản vợ chồng 

pháp định, các nội dung trên được pháp luật quy định cụ thể. 

 Thứ hai, về hình thức sở hữu đối với tài sản chung ở Việt Nam khác với 

chế độ tài sản vợ chồng theo thoả thuận là vợ chồng có thể thoản thuận với nhau 

về hình thức sở hữu đối với tài sản chung, trong chế độ tài sản của vợ chồng pháp 
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định chỉ có duy nhất một hình thức là sở hữu chung hợp nhất. Điều này xuất phát 

từ mục đích của quan hệ hôn nhân là vợ chồng yêu thương chăm sóc lẫn nhau, 

chăm sóc nuôi dạy con cái, vợ chồng phải có nghĩa vụ đóng góp tiền bạc đảm bảo 

đời sống chung của gia đình. Theo đó toàn bộ tài sản do vợ, chồng tạo ra thu nhập 

do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản 

riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời ký hôn nhân, quyền sử dụng đất vợ, 

chồng có được sau khi kết hôn (trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, 

được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng), đều là 

tài sản chung của vợ chồng không phân biệt công sức đóng góp của các bên. 

 Thứ ba, về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong chế độ tài sản của vợ 

chồng pháp định theo luật hôn nhân và gia đình, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ 

bình đẳng với nhau trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản chung, 

quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng không phân việt giữa lap động trong gia đình và 

lao động có thu nhập. Đối với tài sản riêng(nếu có), vợ chồng có quyền sở hữu 

(quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt) đối với tài sản riêng đó; nhập 

hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Tuy nhiên, quyền sở hữu đối với 

tài sản riêng bị hạn chế trong một số trường hợp, ví dụ như: “ Trong trường hợp 

vợ, chồng có tài sản riềng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy 

nhất của gia dình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của vợ, chồng”; 

“Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ 

để đáp ứng nhu cầu cần thiết yếu của gia đình vợ, chồng có nghĩa vụ đọng góp tài 

sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên”. Trong khi đó, chế độ tài sản vợ 

chồng theo thoả thuận, quyền sở hữu đối với tài sản riêng của vợ, chồng không bị 

hạn chế trong những trường hợp nêu trên, vợ chồng có thể tự do thoả thuận về 

quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với từng loại tài sản. [[5] tr 7] 
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*Ý nghĩa: 

 Chế độ tài sản vợ chồng pháp định phản ánh trung thực và chính xác trình 

độ phát triển của các điều kiện kinh tế - xã hội và ý chí của mỗi nước. Trong mỗi 

quốc gia, mỗi chế độ xã hội luôn có một chế độ hôn nhân và gia đình tương ứng 

được xác lập bằng quy định pháp luật hoặc thừa nhận bằng tập quán, trong đó có 

thể chế độ tài sản vợ chồng pháp định. Ví dụ như BLDS Pháp năm 1804 thể hiện 

quan điểm người phụ nữ không có năng lực pháp lý. Trong xã hội phong kiến 

pháp luật cũng thừa nhận và bảo vệ sự bất công, bất bình đẳng giữa nam và nữ, 

người phụ nữ trong gia đình hoàn toàn bị lệ thuộc vào người chồng. Người chồng 

là đại diện cho quyền lợi gia đình, đại diện cho ý chí của gia đình, có quyền ký 

kết bất kỳ hợp đồng, giao ước liên quan đến tài sản của vợ chồng mà không cần 

sự đồng ý của người vợ. Ngược lại, người vợ phải được chồng cho phép mới được 

ký kết, thực hiện giao ước, chỉ được đại diện trong những nhu cầu gia vụ hoặc ký 

kết giao ước trong trường hợp người chồng uỷ quyền. 

 Như vậy, chế độ tài sản vợ chồng pháp định trong cổ luật và tục lệ ở Việt 

Nam là chế độ cộng đồng toàn sản, cụ thể là toàn bộ tài sản của vợ chồng trước 

khi kết hôn và tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân tạo thành một 

khối tài sản chung của vợ chồng, khối tài sản này được đặt dưới sự quản lý của 

người chồng. [[5] tr 9 – 13] 

1.3. Khái quát chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Việt Nam qua các 

thời kỳ lịch sử. 

1.3.1. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ phong kiến.  

 Chế độ tài sản của vợ chồng được áp dụng trong thời kỳ phong kiến và tục 

lệ ở Việt Nam là chế độ cộng đồng toàn sản. Với quan điểm coi điền sản là chính 

yếu, Quốc triều Hình luật đã quy định thành phần khối tài sản chung của vợ chồng 

gồm ba loại: Phu điền sản, thê điền sản, tần tảo điền sản.  

 Tất cả các tài sản này được đặt dưới sự quản lý của người chồng - chủ gia 

đình. Tuy vậy, pháp luật thời Lê và tục lệ cũng dành cho người vợ được tham gia 

vào việc quản trị tài sản chung của vợ chồng. [[15 ]tr10) 

1.3.2. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật thời kỳ Pháp thuộc 

 Các văn bản pháp luật dân sự do thực dân Pháp ban hành và áp dụng ở nước 

ta trước năm 1945. Chế độ tài sản của vợ chồng được quy định và áp dụng trong 

Bộ luật dân sự Bắc kỳ năm 1931 và Bộ luật dân sự Trung kỳ năm 1936 là chế độ 

cộng đồng toàn sản. Còn ở miền Nam, Tập dân luật Giản yếu Nam kỳ năm 1883 
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không dự liệu cụ thể về chế độ tài sản của vợ chồng, nên được áp dụng theo án lệ, 

cho đến ngày ra đời Luật gia đình ngày 2/1/1959 dưới chế độ Ngô Đình Diệm. 

[[15]tr10] 

1.3.3. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật HN&GĐ của nước ta từ 

Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay  

 Các điều kiện kinh tế - xã hội và thực tế các quan hệ HN&GĐ, theo thời 

gian, Nhà nước ta ban hành các văn bản pháp luật về HN&GĐ, quy định về chế 

độ tài sản của vợ chồng; từ chỗ chưa quy định cụ thể, đến dần hoàn thiện và phù 

hợp với đời sống kinh tế, xã hội, có tính khả thi cao. Từ Luật HN&GĐ năm 1959, 

đến Luật HN&GĐ năm 1986, 2000 và 2014. Trong đó, vợ chồng có quyền bình 

đẳng khi thực hiện quyền sở hữu và định đoạt tài sản chung. 

 Từ 1954 - 1975 do đất nước bị chia cắt làm hai miền, ở miền Nam thời kỳ 

này áp dụng ba văn bản luật được chế độ nguỵ quyền Sài Gòn ban hành. Trong 

đó, Luật gia đình ngày 2/1/1959 dưới chế độ Ngô Đình Diệm đã dự liệu chế độ 

cộng đồng toàn sản giữa vợ chồng, còn Sắc luật số 15/64 và BLDS năm 1972 dự 

liệu chế độ cộng đồng động sản và tạo sản [15] tr11] 

 *Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận trong pháp luật Việt Nam trước 

năm 1975: 

 Trong thời kỳ Pháp thuộc, luật pháp về dân sự ở Việt Nam mang đậm dấu 

ấn của Bộ luật dân sự Napoléon. Trong ba bộ dân luật được áp dụng ở ba miền 

Bắc, Trung, Nam, Bộ dân luật Bắc và Bộ dân luật Trung đã ghi chép những 

nguyên tắc cơ bản của BLDS Pháp như: quyền tự do lập hôn ước và tính chất 

không thay đổi của chế độ hôn sản.Ví dụ: Điều 104 Tiết thứ IV thiên thứ V quyển 

thứ nhất Dân luật Bắc kì qui định rằng: “Về đường tài sản, pháp luật chỉ can thiệp 

đến toàn thể vợ chồng là khi nào vợ chồng không có tùy ý lập ước riêng với nhau 

mà thôi, miễn là ước riêng ấy không được trái với phong tục và trái với quyền lợi 

người chồng là người chủ trương trong đoàn thể”. Dân luật giản yếu Nam kì không 

có ghi nhận về hôn ước cũng như vấn đề tài sản vợ chồng tuy nhiên án lệ ở Nam 

kì trong thời kì này lại “luôn luôn nhắc lại nguyên tắc tự do lập hôn ước mà các 

tòa án Pháp coi là lẽ đương nhiên được áp dụng trong khi không có luật viết”  

      Trong giai đoạn đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam – Bắc, pháp luật về 

vấn đề này ở hai miền thể hiện những nội dung trái chiều. Luật hôn nhân và gia 

đình ngày 29 tháng 12 năm 1959 ở Miền Bắc chỉ quy định về một hình thức của 

chế độ tài sản pháp định (chế độ cộng đồng toàn sản), và vì thế, không có một quy 
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định nào về quyền lập hôn ước của vợ chồng. Trong khi đó, ở Miền Nam, hai đạo 

luật đã được lần lượt ban hành để điều chỉnh các quan hệ dân sự, gia đình (Luật 

gia đình ngày 02 tháng 1 năm 1959, Bộ dân luật ngày 20 tháng 12 năm 1972), đều 

thừa nhận quyền tự do lập hôn ước của vợ chồng và chế độ tài sản chung theo luật 

định chỉ được áp dụng khi vợ chồng không lập hôn ước. Cụ thể, Điều 45 Luật Gia 

Đình 1959 qui định: “Luật lệ chỉ qui định phu phụ tài sản khi nào vợ chồng không 

có lập hôn ước mà họ muốn làm ra sao cũng được miễn là không trái với phong 

hóa, trật tự công và quyền lợi của con”. Nguyên tắc luật chỉ can thiệp vào chế độ 

tài sản vợ chồng khi vợ chồng không lập hôn ước đã được thể hiện ngay tại đây, 

đây cũng là một qui định tương đối tiến bộ bởi quyền gia trưởng của người chồng 

đã không còn là một trật tự công cần được bảo vệ mà thay vào đó là quyền của 

con . 

     Bộ dân luật năm 1972 quy định : “Vợ chồng có thể tự do lập hôn ước tùy ý 

muốn, miễn không trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục” (Điều 145) 

và “Luật pháp chỉ quy định chế độ phu phụ tài sản khi vợ chồng không lập hôn 

ước” (Điều 144). [7] 

 * Chế độ tài sản vợ chồng trong pháp luật Việt Nam sau năm 1975: 

 Sau khi thống nhất hai miền, Luật hôn nhân và gia đình 1986 và Luật hôn 

nhân và gia đình 2000 lần lượt được ban hành nhằm khắc phục những nhược điểm 

và hạn chế của bộ luật trước. Đáng tiếc là qui định về quyền tự do lập hôn ước 

không được khôi phục lại trong hai văn bản này. Tuy nhiên, chúng ta lại tìm thấy 

dấu hiệu của việc thừa nhận sự thỏa thuận của vợ chồng về tài sản của họ trong 

Nghị định số 70 của Chính phủ ngày 03 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết thi 

hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 Cụ thể là trong trường hợp chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có quy định “thu nhập lao động”, hoạt 

động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi 

chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả 

thuận khác” (khoản 2, điều 8). Điều 9, 10 tiếp tục qui định về khả năng khôi phục 

chế độ tài sản chung vợ chồng. Các qui định này tuy mâu thuẫn với một số qui 

định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nhưng lại cho thấy ý tưởng của nhà 

lập pháp trong việc thừa nhận sự thỏa thuận của vợ chồng đối với khối tài sản của 

họ.  

      Như vậy, mặc dù qui định về chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận trong 

pháp luật hôn nhân và gia đình không được duy trì cho đến nay ở nước ta nhưng 
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ý tưởng khôi phục lại nguyên tắc trên đã được bàn bạc và cân nhắc trong thời gian 

gần đây. Sự cần thiết và tính cấp thiết của việc luật hóa qui định này ở nước ta 

càng rõ ràng hơn khi mà các nước trong khu vực và hầu hết các quốc gia có nền 

lập pháp tiên tiến trên thế giới đều đã thừa nhận và áp dụng. [7] 

1.4. Chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật hôn nhân và gia đình của 

một số nước trên thế giới 

 Các điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống, tập quán mà nhà làm luật dự 

liệu về chế độ tài sản của vợ chồng sao cho phù hợp. Một số nước, pháp luật dự 

liệu chế độ tài sản ước định (dựa theo sự thoả thuận của vợ chồng bằng hôn ước), 

bên cạnh chế độ tài sản của vợ chồng theo căn cứ quy định của pháp luật (chế độ 

tài sản pháp định) như Pháp, Nhật Bản, Thái Lan....  

 Một số nước theo định hước XHCN, trên cơ sở bảo đảm hài hoà giữa lợi 

ích của vợ chồng với lợi ích chung của gia đình mà pháp luật dự liệu chế độ tài 

sản của vợ chồng theo các căn cứ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng cho 

phép vợ chồng có thể thoả thuận linh hoạt về vấn đề sở hữu tài sản của họ nhưng 

không ảnh hưởng đến thành phần tài sản chung và lợi ích của gia đình. [[15] tr11] 
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CHƯƠNG 2 

CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ  

GIA ĐÌNH HIỆN HÀNH 

 

2.1. Tài sản chung của vợ chồng 

2.1.1. Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng  

 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung 

như sau: 

 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra thu nhập do 

lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng 

và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định 

tại khoản 1 Điều 40 của Luật này, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc 

được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung. 

 Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho 

riêng hoặc có được thồng qua giao dịch bằng tài sản riêng. 

 2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để 

bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. 

 3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng 

đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung. [11] 

 Quy định về tài sản chung của vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 là sự kế thừa Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về xác định 

tài sản chung của vợ chồng căn cứ vào thời kỳ hôn nhân (tài sản được tạo ra trong 

thời kỳ hôn nhân); nguồn gốc tài sản; thoả thuận của vợ chồng và nguyên tắc suy 

đoán. Trong đó khái niệm “thời kỳ hôn nhân” được định nghĩa tài khoản 13 Điều 

3: “thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày 

đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân”. Nghĩa là từ thời điểm việc kết hôn 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (thời diểm phát sinh quan hệ 

vợ chồng trước pháp luật) cho đến ngày chấm dứt hôn nhân (một bên vợ chồng 

chết hoặc có quyết định của Toàn án tuyên bố vợ, chồng chết, vợ chồng ly hôn) 

là thời kỳ hôn nhân của vợ chồng. Vậy căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng 

bao gồm: 
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2.1.1.1. Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân  

 Tài sản do vợ chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân là những tài sản do vợ 

và chồng cùng trực tiếp lao động, hoặc do một trong hai bên trực tiếp lao động để 

tạo ra sản phẩm (ví dụ như: xây nhà, trồng cây, chăn nuôi,…). Tài sản do vợ chồng 

tạo ra cũng có thể là do vợ chồng sử dụng tiền bạc của mình thuê người khác trực 

tiếp tạp ra tài sản hoặc mua sắm tài sản, chuyển quyền sở hữu tài sản từ người 

khác sang quyền sở hữu tài sản của vợ chồng (ví dụ như: chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất và quyền sử hữu nhà, mua sắm bàn ghế, tivi, tủ lạnh, xe máy, oto,…) 

[[5] tr35] 

2.1.1.2. Thu nhập của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

 Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: “Thu nhập là thu được, kiếm được tiền bạc, 

của cải vạt chất từ một công việc nào đó để chi dùng cho cuộc sống”. Theo đó, 

thu nhập của vợ chồng do lao động, sản xuất, kinh doanh là tiền bạc, của cải vật 

chất do vợ chồng lao động, sản xuất, kinh doanh có được. Hay nói cách khác, vợ 

chồng bằng hành vi lao động, hoạt động sản xuất hoặc hoạt động kinh doanh tạo 

ra thu nhập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Thu nhập chủ yếu là tiền lương, tiền 

công lao động của vợ chồng; tiền bạc của cải vật chất thu được khi bán sản phẩm 

do vợ chồng tạo ra như chăn nuôi, trồng trọt…; lợi nhuận thông qua hoạt động 

sản xuất, kinh doanh mang lại. 

 Ngoài các thành phần nêu trên trong khối tài sản chung của vợ chồng còn 

có các khoản thu nhập khác được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 

126/2014/NĐ-CP: 

 1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp 

quy định tại Khoản 3 Điều 11 của nghị định này. 

 2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của 

BLDS đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ 

quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. 

 3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. [8] 

 Trước đây việc xác định thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng được hướng 

dẫn tại Nghị quyết số 02/2000/ NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 của Hội đồng Thẩm 

phán toàn ánh nhân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 

hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 

như sau: 
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 Khoản 1 Điều 27 đã quy định đã quy định tài sản chung của vợ chồng và 

hình thức sở hữu đối với tài sản chung của vợ chồng. “Những thu nhập hợp pháp 

khác” của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có thể là tiền thưởng tiền trợ cấp tiền 

trúng xổ số mà vợ chồng có được hoặc tài sản mà vợ chồng được xác lập quyền 

sở hữu theo quy định tại các Điều 247, 248, 249, 250, 251 và 252 Bộ luật dân 

sự… trong thời kỳ hôn nhân. 

 Như vậy, trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP, 

khái niệm về thu nhập hợp pháp khác đã được ghi nhận trong Nghị định, có hiệu 

lực pháp lý cao hơn, đồng thời cũng được mở rộng hơn với quy định “thu nhập 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật” [[5 tr37] 

2.1.1.3. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân 

 Nếu chỉ căn cứ vào BLDS thì chủ sở hữu tài sản đương nhiên có quyền sở 

hữu đối với hoai lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản của mình. Điều này có nghĩa là 

hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, 

chồng. Tuy nhiên do tính chất đặc biệt và mục đích của quan hệ hôn nhân gia đình 

là trong kỳ hôn nhân vợ chồng cùng chung sức, đồng lòng tạo dựng tài sản nhằm 

bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình, phát triển gia đình, chăm sóc, nuôi dạy 

con cái nên Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định hoa lợi, lợi tức phát 

sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ 

chồng( là một phần trong khối tài sản chung của vợ chồng). Điều 175 BLDS năm 

2005 định nghĩa về hoa lợi, lợi tức như sau: “Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài 

sản mang lại. Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản”. [12] 

 Dưới góc độ pháp lý mối quan hệ giữa tài sản gốc và hoa lợi, lợi tức là mối 

quan hệ giữa vật chính và vật phụ, hoa lợi, lợi tức sinh ra từ tài sản gốc nhưng 

không làm giảm sút (ở mức có thể nhận thấy được) chất liệu của tài sản gốc. Trong 

đó: 

 +) Hoa lợi là các sản vật tự nhiên do tài sản mang lại. Ví dụ hoa quả từ cây 

trồng, trứng do gia cầm đẻ… 

 +) Lợi tức là các khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản, thường được 

tính thành một số tiền nhất định. Ví dụ: khoản tiền có được do thuê nhà, khoản lãi 

vay có được từ việc cho vay tài sản… 

 +) Hoa lợi, lợi tức không phải là sản phẩm. Việc phân biết giữa sản phẩm 

và hoa lợi, lợi tức được xác định như sau: Một lợi ích vật chất từ tài sản gốc thu 

được mà không phải tạo ra bằng cách khai thác khả năng sinh lợi của tài sản gốc 
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hoặc chỉ sử dụng chất liệu của tài sản gốc để làm ra một tài sản khác, thì lợi tích 

vật chất thu được đó là sản phẩm, không phải là hoa lợi, lợi tức. Ví dụ như một 

mảnh vải được may thành một chiếc áo thfi chiếc áo không phải hoa lợi, lợi tức 

được sinh ra từ mảnh vải mà là sản phẩm được tạo ra từ mảnh vải. Như vậy, sản 

phẩm là một hình thức tồn tại khác của tài sản gốc là sự thay đổi hình thức tồn tài 

của tài sản gốc.[5] tr37] 

2.1.1.4. Tài sản vợ chồng được tặng cho chung, thừa kế chung  

 Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể được tặng cho chung hoặc thừa 

kế chung tài sản, khi đó dựa trên quyền định đoạt của chủ sở hữu hoặc theo quy 

định của pháp luật về thừa kế, vợ chồng đương nhiên có quyền sở hữu chung đối 

với tài sản đó. Vì vậy, tài sản vợ chồng được tặng cho chung thừa kế chung thuộc 

khối tài sản chung của vợ chồng. 

 Tuy nhiên cần phân biệt hai trường hợp trong việc xác định tài sản vợ chồng 

được tặng cho chung, thừa kế chung thuộc khối tài sản chung của vợ chồng hay 

là tài sản riêng của vợ, chồng. Cụ thể là nếu trong hợp đồng tặng cho hoặc trong 

di chúc người tặng cho tài sản hoặc người để lại di sản thừa kế tuyên bố tặng cho 

chung hoặc để lại thừa kế chung, không phân biệt ký phần của người vợ và chồng 

thì tài sản được tặng cho chung hoặc thừa kế chung đó thuộc khối tài sản chung 

của vợ chồng. Còn nếu trong hợp đồng tặng cho hoặc trong di chúc, người tặng 

cho tài sản hoặc người để lại di sản thừa kế tuyên bố tặng cho hoặc để lại thừa kế 

cho vợ, chồng trong đó xác định rõ kỳ phần nhất định cho mỗi bên vợ, chồng thì 

phần tài sản đó thuộc tài sản riêng của vợ, chồng. [5] tr38] 

 Đối với trường hợp vợ, chồng cùng hàng thừa kế thì sản được thừa kế là tài 

sản riêng của vợ, chồng 

2.1.1.5 Quyền sử dụng đất vợ chồng có được sau khi kết hôn 

 Khoản 2 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tổ chức, cá nhân được 

Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng 

đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy 

định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ”. [13] 

 Căn cứ Điều 33, 34 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Quyền sử 

dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng trừ 

trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được 

thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”. Ngoài ra theo khoản 4 Điều 98 Luật đất 

đai 2013 thì: “Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở 
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hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ chồng thì phải 

ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thoả 

thuận ghi tên một người”. [14] 

 Như vậy, nếu đất đai, nhà cửa… là tài sản chung của vợ chồng thì về nguyên 

tắc trên sổ đỏ sẽ ghi tên cả vợ và chồng, trừ khi hai bên có thoả thuận ghi tên một 

người. Trường hợp sổ đỏ đã cấp cho tài sản chung của vợ và chồng mà chỉ ghi 

một người thì được đổi cấp sang sổ mới để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu 

có yêu cầu. 

2.1.1.6 Tài sản được suy đoán là tài sản chung  

 Nguyên tắc suy đoán tài sản chung được quy định lần đầu tiên tại Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000  đến nay Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục 

kế thừa. Các nhà làm luật sử dụng nguyên tắc này để xác định tất cả các tài sản 

không có căn cứ chứng minh là tài sản riêng của vợ, chồng được coi là tài sản 

chung của vợ chồng. Đây là nguyên tắc xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bởi trong 

rất nhiều trường hợp khi thời kỳ hôn nhân đã tồn tại trong một thời gian dài, vợ 

chồng thực hiện nhiều giao dịch liên quan đến tài sản, làm cho tài sản chung, tài 

sản riêng của vợ chồng có thể lẫn lộn nhau, các căn cứ xác định tài sản chung tài 

sản riêng không thể áp dụng để giải quyết được tranh chấp. 

 Nội dung của nguyên tắc suy đoán tài sản chung của vợ chồng là khi cho 

tằng tài sản là tài sản riêng của mình vợ, chồng phải có căn cứ chứng minh trong 

trường hợp không có căn cứ chứng minh thì tài sản đó được coi là tài sản chung 

của vợ chồng. Chính vì là một nguyên tắc suy đoán nên nó không có ý nghĩa 

khẳng định chắc chắn tất cả tài sản trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung 

của vợ chồng mà tạo ra nghĩa vụ chứng minh tài sản riêng cho vợ chồng hoặc 

người thứ ba trong việc yêu cầu kê biên tài sản riêng của vợ chồng. 

 Quy định này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giải quyết những tranh 

chấp phát sinh trong thực tiễn, khi mà việc xác định tài sản chung, tài sản riêng 

của vợ, chồng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do tính chất phức  tạp quan hệ tài 

sản giữa vợ chồng. [5] tr 41) 
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2.1.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung   

2.1.2.1 Quyền của vợ chồng đối với tài sản chung 

 - Vợ, chồng bình đẳng trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản 

chung. 

 Khoản 1 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Vợ, 

chồng bình đẳng với nhau về quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung 

mà không phân biết giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập”. [11] 

 Theo đó, với tư cách là đồng chủ sở hữu đối với tài sản chung, vợ chồng có 

quyền bình đẳng với nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung 

của vợ chồng, không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu 

nhập, nhằm mục đích đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình, nuôi dưỡng, giáo 

dục con cái. Quy định không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động 

có thu nhập, tức là đối với những người vợ, chồng không tham gia vào các hoạt 

động tạo ra thu nhập mà thực hiện công việc nội trợ của gia đình, chăm lo cho 

cuộc sống của con cái và các thành viên khác trong gia đình cũng có quyền, nghĩa 

vụ về nhân thân, về tài sản ngang bằng với người lao động có thu nhập. 

 Khi quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong việc chiếm hữu sử 

dụng, định đoạt tài sản, khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 chỉ 

quy định: “Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong chiếm hữu, sử dụng, 

định đoạt tài sản chung”. Việc bổ sung quy định “không phân biệt giữa lao đọng 

trong gia đình và lao động có thu nhập”[10] là một điểm mới trong Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, quy định này 

đã thể hiện rõ ràng cụ thể quan điểm của nhà nước ta là bảo vệ những người vợ, 

chồng không tham gia vào các hoạt động tạo ra thu nhập mà thực hiện công việc 

nội trợ của gia đình, chăm lo cho cuộc sống của con cái và các thành viên khác 

trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng giữa vợ và 

chồng. 

 Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng được quy 

định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau: 

 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thoả thuận. 

 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thoả thuận bằng văn bản của vợ 

chồng trong trường hợp sau đây: 

 a) Bất động sản; 

 b) Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu; 
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 c) Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình. [11] 

 Đối với trường hợp vợ, chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài 

sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được mặc nhiên là có sự 

đồng ý của bên kia, trừ trường hợp việc định đoạt tài sản chung phải có sự thoả 

thuận bằng văn bản của vợ chồng. 

 Như vậy, một bên vợ, chồng không thể tự ý định đoạt tài sản chung là bất 

động sản; động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu 

hoặc tài sản chung đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình. Nếu một 

bên vợ, chồng định đoạt các tài sản chung nêu trên mà không có thoả thuận bằng 

văn bản của vợ chồng thì bên kia có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô 

hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu. 

 - Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định đối với tài sản chung của vợ 

chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì trên 

giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả 

hai vợ chồng trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác (Điều 34). 

 Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng là một thủ tục đăng ký nhằm bảo vệ 

các quyền, lợi ích chính đáng của vợ, chồng có tài sản chung trong việc chiếm 

hữu, sử dụng, định đoạt và dùng tài sản để tham gia các quan hệ dân sự thương 

mại… Điều 167 BLDS năm 2005 quy định: “Quyền sở hữu đối với bất động sản 

được đăng ký theo quy định của bộ luật này và pháp luật về đăng ký bất động sản. 

Quyền sở hữu đối với động sản không phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác”. [12] 

 Trong đó, bất động sản bao gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền 

với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản 

khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định (khoản 1 Đièu 

174 BLDS). 

 Việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản được thực 

hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khoản 1 

Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với 

người sử dụng đất và người đc giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà và 

tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu”. [14] 

 Ngoài các bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng pháp 

luật còn quy định các động sản phải đăng ký như: tàu biển, tàu bay, tàu, thuyền 
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theo quy định tại Bộ luật hàng hải Việt nam năm 2005, Luật Hàng không dân 

dụng Việt Nam năm 2006 được sửa đổi bổ sung năm 2014 và Thông tư số 

75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về đăng ký 

phương tiện thuỷ nội địa 

 Để đảm bảo quyền lợi của các cặp vợ chồng đã đăng ký và ghi tên một bên 

vợ hoặc chồng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, khoản 

2 Điều 12 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định: “Đối với tài sản chung của 

vợ chồng đã được đăng ký và ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì vợ, chồng có 

quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

quyền sử dụng đất để ghi tên của cả vợ và chồng”.[8] 

 Trong trường hợp vợ, chồng không yêu cầu đổi giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng mà vẫn để giấy chứng nhận quyền sở hữu, 

giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một người thì giao dịch liên 

quan đến tài sản chung đó được thực hiện theo quy định sau: 

 +) Vợ, chồng uỷ quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch 

mà theo quy định phải có sự đồng ý của hai vợ chồng. Trường hợp vợ chồng có 

thoả thuận về việc một bên đưa tài sản chung vào kinh doanh thì người này có 

quyền tự mình thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung đó. Thoả thuận này 

phải lập thành văn bản. 

 +) Trong trường hợp vợ hoặc chồng có tên trên giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản tự mình xác lập, thực hiện và chấm 

dứt giao dịch với người thứ ba trái với quy định về đại diện giữa vợ và chồng của 

Luật này thì giao dịch đó vô hiệu, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật mà 

người thứ ba ngay tình được bảo vệ quyền lợi. 

 +) Khi có tranh chấp đối với tài sản mà trên giấy chứng nhận đăng ký quyền 

sở hữu, giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng thì người có tên trên giấy chứng 

nhận đó phải có căn cứ chứng minh đó là tài sản riêng của mình như được thừa 

kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản có được từ 

nguồn tài sản riêng, trường hợp không chứng minh được thì tài sản đó là tài sản 

chung của vợ chồng. [5] tr 43-44] 

 Như vậy, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã sửa quy định bắt buộc 

vợ, chồng phải ghi tên của vợ chồng, và thay vào đó là quy định mở hơn, tôn trọng 

việc tự do thoả thuận của vợ chồng: “Giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có 

thoả thuận khác”.  

2.1.2.2. Nghĩa vụ chung của vợ chồng về tài sản  

 Tài sản chung của vợ chồng phải được đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ 

chung của vợ chồng. Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định vợ 

chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: 

 - Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết của gia 

đình. Với mục đích là yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, nuôi dưỡng, giáo dục con 

cái, quan hệ hôn nhân được thành lập, khi đó vợ chồng cùng nhau tạo dựng tài sản 

chung và khối tài sản chung đó trước hết được sử dụng để đảm bảo cho sự tồn tại 

và phát triển của gia đình. Gia đình chỉ tồn tại khi được đáp ứng những nhu cầu 

thiết yếu. Nhu cầu thiết yếu của gia đình bao gồm nhu cầu về vật chất và nhu cầu 

về tinh thần như ăn, ở, mặc, chữa bệnh, học hành, vui chơi, giải trí… của các 

thành viên trong gia đình. 

 - Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thoả thuận xác lập. Đối 

với những giao dịch vợ chồng cùng thoả thuận xác lập, vợ chồng đương nhiên có 

nghĩa vụ chung đối với giao dịch đó. Giao dịch do vợ chồng cùng thoả thuận xác 

lập có thể là mua bán, thuê tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hoặc trong 

thực tế, cuộc sống gia đình luôn tồn tại những khó khăn liên quan đến tài sản. Đối 

với nhiều gia đình, tài sản không đủ để đáp ứng được hết những nhu cầu của gia 

đình. Do đó, vợ chồng phải vay mượn tài sản của những người khác. Những khoản 

nợ này vợ chồng phải cùng nhau thanh toán cho người nợ. Nói chung đối với 

những giao dịch do vợ chồng cùng nhau xác lập thì khối tài sản chung của vợ 

chồng phải dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ chung phát sinh từ những giao dịch đó. 

 - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng 

cùng phải chịu trách nhiệm. Đối với trường hợp vợ chồng cùng phải chịu trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại nghĩa vụ bồi thường thiệt hại này được đảm bảo bằng 

khối tài sản chung của vợ chồng. Ví dụ như khi vợ chồng mua bán hàng hoá, có 

xảy ra việc hàng hoá bị mất mát, hư hỏng thì vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và khối tài sản chung của vợ 

chồng được dùng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ này. 

 - Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 

Khi thực hiện việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản chung của vợ chồng, đôi 

khi vợ chồng phải thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản. Khi đó những nghĩa 
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vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản chung phải được đảm 

bảo bằng khối tài sản chung của vợ chồng. Ví dụ ngôi nhà gia đình đang ở là tài 

sản chung của vợ chồng, việc thuê người, mua vật liệu để sửa chữa nhà sẽ dùng 

tài sản chung của vợ chồng để bảo đảm. 

 - Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối 

tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Những nghĩa 

vụ phát sinh từ tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo 

ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình ví dụ như chiếc xe máy là tài sản riêng 

của chồng được đưa vào sử dụng để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình 

thì việc sửa chữa, bảo dưỡng xe máy sẽ được đảm bảo bằng khối tài sản chung 

của vợ chồng. 

 - Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của BLDS 

thì cha mẹ phải bồi thường. BLDS quy định: Người chưa thành niên dưới mười 

lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt 

hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình, nếu không đủ tàu sản để bồi thường 

thiệt hại do con gây ra được đảm bảo bằng khối tài sản chung của vợ chồng. Điều 

này hoàn toàn phù hợp với mục đích của hôn nhân là cùng nhau tạo dựng tài sản 

chung nhằmg đảm bảo sự tồn tại và phát triển của gia đình và chăm sóc, nuôi dạy 

con cái. [[5], tr46-47] 

2.1.3. Chia tài sản chung của vợ chồng theo Luật HN&GĐ 

 Kế thừa và phát triển Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 và Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc 

chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; khi một bên vợ, chồng 

chết khi bị Toàn án tuyên bố là đã chết, khi vợ chồng ly hôn 

2.1.3.1. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân [[5], tr48-50] 

 Trong thực tiễn, không phải chỉ khi vợ chồng ly hôn hoặc một bên vợ chồng 

chết trước hoặc bị Toàn án tuyên bố là đã chết, vợ chồng mới thực hiện việc phân 

chia tài sản mà vì rất nhiều lý do vợ chồng có thể thực hiện việc phân chia tài sản 

trong thời kỳ hôn nhân. Lý do vợ chồng chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có thể 

là khi vợ chồng có mâu thuẫn sâu sắc nhưng lại không muốn ly hôn mà chỉ muốn 

ly thân và độc lập về tài chính, họ thực hiện việc phân chia tài sản để tự mình sở 

hữu tài sản đó, hoặc vợ chồng phân chia tài sản vì lý do kinh doanh, đôi khi vợ 

chồng không cùng nhau đồng ý đem tài sản chung vào đầu tư kinh doanh, do đó 

vợ chồng phân chia tài sản để mỗi bên có quyền tự định đoạt tài sản vào đầu tư 
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kinh doanh, hoặc vợ chồng phải thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng nhưng không có 

tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thực hiện nghĩa vụ, do đó vợ chồng 

phân chia tài sản chung để người này có đủ tài sản để thực hiện nghĩa vụ của 

mình…[[5], tr48] 

 Để giải quyết những vấn đề nêu trên, Luật Hôn nhân và gia đình đã dự liệu 

các quy định nhằm giải quyết việc phân chia tài sản của vợ chồng thời kỳ hôn 

nhân như sau: 

 Thứ nhất, điều kiện phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân: Vợ chồng có quyền thoả thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung 

của vợ chồng, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014: 

 - Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến lợi ích của gia đình, quyền lợi hợp pháp của con chưa thành niên mất 

năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để 

tự nuôi mình. 

 - Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: Nghĩa vụ nuôi dưỡng, 

cấp dưỡng, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ thanh toán khi Toà án tuyên 

bố phá sản, nghĩa vụ trả nợ cho các nhân tổ chức, nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa 

vụ tài chính khách đối với Nhà nước. 

 Nếu vợ chồng không thoả thuận được việc phân chia tài sản chung thì có 

thể chuyển sang cho Toà án phân chia tài sản. Nếu trong trường hợp Toà án phân 

chia tài sản chung của vợ chồng thì sẽ giống như trường hợp chia tài sản chung 

của vợ chồng khi ly hôn. [[5], tr49] 

 Thứ hai, quyền phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn 

nhân : [6] Vợ chồng có quyền tự mình thoả thuận về việc chia tài sản trong thời kỳ 

hôn nhân. Trong trường hợp không thể tự mình thoả thuận được thì có thể yêu cầu 

Toà án giải quyết. 

 -Yêu cầu Tòa án chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân: có thể yêu cầu 

Tòa án chia trong các trường hợp sau: 

 +) Vợ hoặc chồng đơn phương yêu cầu Tòa án chia tài sản trong thời kì hôn 

nhân. 

 +)Cả hai vợ chồng cùng yêu cầu Tòa án chia tài sản trong thời kì hôn nhân. 

 Chỉ vợ và chồng mới có quyền yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kì hôn nhân, người thứ ba không có quyền yêu cầu. 
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 Ví dụ trong trường hợp sau: anh A cho anh B vay 20 triệu để anh B sử dụng 

số tiền này vào mục đích riêng của cá nhân anh B. Khi vay, chị C – vợ của anh B 

có biết về việc vay mượn này. Hết thời hạn vay anh B không trả được nợ cho anh 

A và anh A đến đòi tiền chị C. Vì anh B không có tài sản riêng nên anh A muốn 

yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng anh B để anh B thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ. Anh A không có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng 

anh B. 

Lưu ý: 

 - Đối với thỏa thuận chia tài sản trong thời kì hôn nhân này cần được lập 

thành văn bản; có công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo 

quy định của pháp luật 

 - Nội dung văn bản: cần ghi rõ tài sản chia cho mỗi bên, phần tài sản còn 

lại không chia ( nếu có ), thời điểm có hiệu lực của việc chia... 

 -Lý do chia tài sản: 

 +) Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, lý do chia tài 

sản chung vợ chồng trong thời kì hôn nhân là: khi hôn nhân tồn tại, trong trường 

hợp vợ chồng đều tự kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ di sản riêng hoặc có lý 

do chính đáng khác thì vợ, chồng có thể thỏa thuận chia tài sản chung; nếu không 

thỏa thuận được có thể yêu cầu tòa án giải quyết. 

 +)  Đến Luật hôn nhân và gia đình  năm 2014: đã bác bỏ quy định về lý do 

chia tài sản, tôn trọng ý chí tự định đoạt của chủ thể. 

 Thứ ba, thời điểm có hiệu lực của việc phân chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân: Căn cứ Điều 39 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014 thì thời điểm có hiệu lực của thoả thuận vợ chồng được xác định như sau: 

“Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do 

vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác 

định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn 

bản; Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao 

dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài 

sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình 

thức mà pháp luật quy định; Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ 

chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của 

Tòa án có hiệu lực pháp luật;  Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với 
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người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có 

giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.” [11] 

  Như vậy, có thể chia là hai trường hợp để xác định thoả thuận có hiệu lực: 

 - Trường hợp do vợ chồng thoả thuận: 

 +) Do vợ chồng thoả thuận và được ghi trong văn bản 

 +) Văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì ngày có hiệu lực chính 

là ngày lập văn bản. 

 +) Trường hợp vợ chồng chia tài sản mà theo quy định của pháp luật giao 

dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài 

sản có hiệu lực từ thời điểm việc thoả thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy 

định. 

 - Đối với trường hợp vợ chồng yêu cầu Toà án giải quyết việc chia tài sản 

chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thì thời điểm có hiệu lực cũng là ngày 

bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật. 

 Việc quy định cụ thể cách xác định thời điểm có hiệu lực của việc phân 

chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có ý nghĩa quan trọng 

không những bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng mà còn bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba vì quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, 

chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu 

lực thì vẫn có giá trị pháp lý (trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác). [[5, tr49] 

 Thứ tư, hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: Sau 

khi thực hiện việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, chế độ tài sản vợ 

chồng pháp định vẫn tồn tại. Nếu vợ chồng không có thoả thuận nào khác, tài sản 

đã được chia là tài sản riêng của vợ, chồng, đồng thời hoa lợi, lơi tức phát sinh từ 

tài sản riêng sau khi việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân có hiệu 

lực cũng là tài sản riêng của vợ chồng. Trương hợp vợ chồng mới chỉ chia một 

phần tài sản chung thì tài sản chưa chia rẽ vẫn là tài sản chung của vợ chồng. 

Trường hợp tài sản có được từ việc khai  thác tài sản riêng của vợ chồng mà không 

xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, 

chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì tài sản đó là tài sản chung 

của vợ chồng. Việc phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

không làm mất đi nghĩa vụ của vợ chồng đối với người thứ ba đối với những giao 

dịch được xác lập trước thời điểm chia tài sản chung có hiệu lực. [[5],tr50] 
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 Thứ năm, chấm dứt hiệu của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: 

Bên cạnh việc dự liệu quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 còn dự liệu trường hợp sau khi chia tài sản chung 

của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực, có nhiều cặp vợ chồng vì lý do 

nào đó lại muốn chấm dứt hiẹu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn 

nhân. Điều 41 Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ chồng có quyền thoả thuận 

chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung. Thoả thuận giữa hai vợ chồng về 

việc chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong trường hợp tài sản được 

chấm dứt hiệu lực là tài sản mà theo quy định của pháp luật giao dịch liên quan 

đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chấm đó có hiệu lực từ 

thời điểm việc thoả thuận tuân thủ hình thức mà giao dịch liên quan đến tài sản 

đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chấm dứt đó có hiệu lực từ thời 

điểm việc thoả thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định. Đối với trường 

hợp vợ chồng yêu cầu Toà án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân thì thoả thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản 

chung phải dược toà án công nhận. [[5], tr51] 

 Đối với quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu 

lực của việc chia tài sản chung thì vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thoả 

thuận khác. 

2.1.3.2. Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 

 Trong xã hội hiện nay, ly hôn là một vấn đề tương đối phổ biến. Ly hôn có 

thể do vợ chồng thoả thuận hoặc do một bên vợ chồng yêu cầu. 

 - Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng 

 Về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn. Toà án dựa trên những căn cứ 

pháp lý để xác định tài sản nào là tài sản chung, tài sản nào là tài sản riêng. Tài 

sản riêng của vợ, chồng vẫn thuộc quyền sở hữu của vợ, chồng. Đối với tài sản 

chung được phân chia theo quy định của pháp luật. Việc phân chia tài sản chung 

được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây: 

 Thứ nhất, trên cơ sở tôn trọng quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản 

chung, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Trong trường hợp chết độ 

tài sản của vợ chồng pháp định thì việc phân chia tài sản do vợ chồng thoả thuận, 

nếu vợ, chồng không thoả thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai 

vợ chồng. Toà án giải quyết việc phân chia tài sản theo quy định của pháp luật. 
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 Thứ hai, phân chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật 

dựa trên nguyên tắc tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến 

các yếu tố sau đây: 

 +) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng 

 +) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập. duy trì và phát triển 

khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động 

có thu nhập 

 +) Bảo vệ lợi ích chính đánh của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và 

nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập 

 +) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng [11], Khoản 2 

Điều 59] 

 Về quy định chia tài sản chung của vợ chồng có tính đến lỗi của mỗi bên 

trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Toà án sẽ xem xét người vợ, chồng 

nào có lỗi, lỗi nhiều hơn sẽ nhận được tài sản ít hơn. Bởi vì trong thực tế có rẩt 

nhiều gia đình, một bên vợ, chồng chăm chỉ làm ăn phát triển khối tài sản chung 

của vợ chồng, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con cái trong khi bên kia lại không 

những không gây dựng phát triển khối tài sản chung của vợ chồng không chăm 

sóc, nuôi dưỡng con cái mà còn cố tình phá hoại tài sản, cờ bạc gây nợ nần, có 

hành vi bạo lực gia đình, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ngời kia hoặc 

có hành vi ngoại tình, vi phạm chế độ một vợ một chồng… Trong trường hợp này 

nếu người có lỗi vẫn nhận được phần tài sản ngang bằng với người không có lỗi, 

lỗi ít hơn là không công bằng. 

 Quy định về việc tính đến lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ 

của vợ chồng khi chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp vợ chồng ly 

hôn đánh dấu một bước tiến mới của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 so với 

Luật Hôn nhân và gia đình trước đây. Tại khoản 2 ĐIều 95 Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2000 quy định về nguyên tắc chia tài sản của vợ chồng như sau: 

 a) Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem 

xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào 

việc tạo lập duy trì phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình 

được coi là lao động có thu nhập; 

 b) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã 

thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và 

không có tài sản để tự nuôi mình; 
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 c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và 

nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; 

 d) Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị, 

bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng 

thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch. 

 Theo đó, nguyên tắc chi tài sản chung của vợ chồng khi vợ chồng ly hôn 

theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 hoàn toàn không có căn cứ vào lỗi của 

mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng 

 Thứ ba, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia bằng hiện vật trong trường 

hợp không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị, bên nhận phần tài sản 

bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì có nghĩa vụ thanh toán 

cho bên kia phần chênh lệch 

 Thứ tư, trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn tài sản riêng vào khối tài 

sản chung khi vợ, chồng yêu cầu chia tài sản thì người đó có tài sản riêng đã sáp 

nhập, trộn lẫn vào tài sản chung sẽ được thanh toán phần giá trị tài sản đã đóng 

góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác. 

 Thứ năm, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo vệ, quyền lợi 

ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành 

vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. 

Điều này có nghĩa là, khi phân chia tài sản chung  của vợ, chồng phải ưu tiên các 

đối tượng là phụ nữ, con chưa thành niên, con mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, vì đây là các đối 

tượng yếu thế trong xã hội, không thể tự mình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

mà cần được pháp luật bảo vệ. 

 - Chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp vợ chồng sống chung 

với gia đình 

 Theo truyền thống văn hoá gia đình Việt Nam, gia đình thường bao gồm 

nhiều thế hệ chung sống với nhau. Vợ chồng cùng đại gia đình lao động tạo ra 

khối tài sản chung của gia đình để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của gia đình. 

Do đó, rất khó xác định được tài sản chung của vợ chồng trong khối tài sản của 

đại gia đình. Trong trường hợp này, khi vợ chồng ly hôn việc phân chia tài ản 

chung của vợ chồng nếu áp dụng những nguyên tắc trên thì không giải quyết được 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định như sau: 
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 Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản 

của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được phần tài 

sản của vợ chồng, phần tàu sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung 

đó để chia theo những nguyên tắc đã nêu trên. Nếu tài sản của vợ chồng trong 

khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ chồng được chia một 

phần trong khối tài sản chung của gia đình trên cơ sở công sức đóng góp của vợ, 

chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung, vào đời sống chung 

của gia đình. 

 Việc chia một phần trong khối tài sản chung, trước hết do vợ chồng thoả 

thuận với gia đình khi không thoả thuận được thì mới yêu cầu Toà án giải quyết. 

 - Chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 

 Xuất phát từ quan điểm đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá và có những 

tính chất đặc biệt, Nhà nước là chủ sở hữu duy nhất của đất đai. Nhà nước quy 

định của mỗi lại đất đai trương ứng với một mục đích sử dụng riêng và con người 

chỉ có quyền sử dụng đất. Do đó, mọi vấn đề liên quan đến đất đai, quyền sử dụng 

đất đều được điều chỉnh bởi những quy định riền biệt. Quy định về việc chia quyền 

sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng đã được dự liệu thành Điều 62 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của 

vợ chồng được thực hiện như sau: 

 Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi truồng thuỷ sản: Trên 

cơ sở đảm bảo đất được sử dụng đúng mục đích, khi phân chia tài sản chung của 

vợ chồng là quyền sử dụng đất này, trước hết phải căn cứ vào nhu cầu và khả năng 

của hai bên vợ, chồng. Cụ thể là: Nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện 

để trực tiếp sử dụng đất thì việc phân chia quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng 

cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản đó do vợ chồng thoả thuận; trường hợp không 

thoả thuận được thì yêu cầu Toà án phân chia theo nguyên tắc chia tài sản chung 

của vợ chồng đã nêu ở trên. Còn nếu chỉ một bên vợ, chồng có nhu càu và có điều 

kiện để trực tiếp sử dụng đất thì ben đó được tiếp sử dụng quyền sử dụng đất, 

đồng thời phải thanh toán cho bên kia phần giá quyền sử dụng đát mà đáng nhẽ 

họ được hưởng. 

 Trong trường hợp quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm nuôi 

trồng thuỷ sản là tài sản chung của vợ, chồng trong khối tài sản chung của cả hộ 

gia đình, thì phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và cũng được 

phân chia như quy định nêu trên. 
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 Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, 

đất ở, quyền sử dụng đất đối với những loại đất này được chia theo nguyên tắc 

chia tài sản chung của vợ chồng đã nêu ở trên. Đối với loại đất khác thì được chia 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 Trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng 

đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử  

dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định 

chia tài sản chung của vợ chồng trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia 

đình. 

 Trong việc giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi ly hôn, pháp luật 

còn dự liệu một số trường hợp đặc biệt nhằmg để vợ chồng sau khi ly hôn có thế 

ổn định cuộc sống. Đó là quyền lưu cư của vợ, chồng trong trường hợp nhà ở 

thuộc sở hữu riêng của một bên vợ, chồng đã được đưa vào sử dụng chung, khi ly 

hôn nhà ở vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó nhưng nếu người kia có khó khăn 

về chỗ ở thì quyền lưu cư lại, thời gia lưu cư không quá 6 tháng kể từ ngày quan 

hệ hôn nhân chấm dứt (trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận khác) (Điều 63). 

Ngoài ra trường hợp vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan 

đến tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được 

hưởng tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được 

hưởng trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác (Điều 64) [[5, tr53-

57] 

2.1.3.3. Chia tài sản chung của vợ chồng khi một bên vợ, chồng chết trước hoặc 

bị Toà án tuyên bố là đã chết  

 Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, quan hệ 

hôn nhân giữa vợ chồng chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết hoặc kể từ 

ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Toà án trong trường hợp vợ, 

chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết. Việc giải quyết tài sản trong trường hợp một 

bên vợ, chồng chết trước hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết trong trường hợp một 

bên vợ, chồng chết trước hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết được thực hiện theo 

quy định tại Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể như sau: 

 Về việc xác định người quản lý tài sản, trong trường hợp một bên vợ, chồng 

chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì bên vợ, chồng còn sống sẽ quản lỳ tài 

sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ, chồng đã chết để lại di chúc trong 
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trong đó chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thoả thuận 

cử người khác quản lý di sản. 

 Về quyền yêu cầu, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia theo yêu cầu 

của một bên vợ, chồng còn sống hoặc theo yêu cầu của những người thừa kế tài 

sản của người vợ, chồng đã chết. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung 

của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận về chế độ tài 

sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết được chia 

thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

 Về quy định hạn chế phân chia di sản, trong trường hợp việc chia di sản 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người vợ, chồng còn sống, gia đình thì 

vợ, chồng có quyền yêu cầu Toà án hạn chế phân chia di sản theo quy định của 

BLDS. ĐIều 686 BLDS năm 2005 quy định: Nếu việc chia di sản của người vợ, 

chồng đã chết làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người vợ, chồng còn 

sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Toà án xác định phần di sản 

mà những người thừa kế được hưởng nhưng tạm ngừng phân chia di sản trong 

một thời hạn nhất định. Thời hạn tạm ngừng phân chia di sản không được quá ba 

năm kể từ thời điểm mở thừa kế, khi hết thời hạn này hoặc bên còn sống đã kết 

hôn với người khác thì những người thừa kế khác có quyền yêu cầu Toà án cho 

chia di sản thừa kế. 

 Khoản 4 ĐIều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Tài sản 

của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại khoản 1,2 và 3 

Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác”. 

 Luật cũng dự liệu trường hợp người vợ, chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết 

lại trở về, theo đó quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người 

vợ hoặc chồng được giải quyết theo Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; 

nếu hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm 

quyết định của Toàn án huỷ bỏ tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực. Đối với 

những tài sản do vợ, chồng có được trong khoảng thời gian từ khi quyết định của 

Toà án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định huỷ 

bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó. Nếu hôn 

nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Toà án 

về việc tuyên bố vợ, chồng đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó. Nếu 

hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Toà 
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án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết 

như trường hợp phân chia tài sản khi ly hôn. 

 Qua những phân tích trên đây, có thể thấy rằng việc phân chia tài sản chung 

khi một bên vợ, chồng chết trước hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết được thực 

hiện theo nguyên tắc chia đôi mỗi người một nửa mà không tính đến hoàn cảnh 

của gia đình và của vợ, chồng, công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, 

duy trì và phát triển khối tài sản chung, việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi 

bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để vác bên có điều kiện tiếp tục 

lao động tạo thu nhập, cũng như không tính đến lỗi của mỗi bên trong vi phạm 

quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. Nguyên tắc này trái ngược hoàn toàn với nguyên 

tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn hoặc chi tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân. [[5], tr51-52] 

2.2. Tài sản riêng của vợ, chồng 

2.2.1. Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng 

 Tài sản riêng của vợ, chồng bắt đầu được ghi nhận từ Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 1986. Tuy nhiên, quy định về tài sản riêng của vợ, chồng trong Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2000 còn có những điểm hạn chế, bất cập, vướng mắt 

trong quá trình áp dụng. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã sử đổi, bổ sung 

nhiều quy định về tài sản riêng của vợ, chồng để khắc phục những khó khăn, 

vướng mắt trong việc áp dụng các Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã sử đổi, 

bổ sung nhiều quy định về tài sản riêng của vợ, chồng để khắc phục những khó 

khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các Luật Hôn nhân và gia đình trước đó.Việc 

căn xác lập tài sản riêng của vợ chồng được quy định rõ tại Điều 43 Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014 như sau: 

 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết 

hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài 

sản được chia riêng cho vợ, chồng trong trường hợp chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định 

tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, 

chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, 

chồng. 

 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản 

riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn 
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nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của 

Luật này[11] 

 Qua quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 ta có thể 

thấy Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về 

việc tài sản riêng của vợ chồng nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắt từ 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 để lại qua đó phần nào giúp ta hiểu rõ hơn 

về việc căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ chồng. 

2.2.1.1 Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản mà mỗi bên vợ, chồng có từ 

trước khi kết hôn: 

 Việc ghi nhận vợ, chồng có tài sản riêng đã bảo đảm quyền lợi chính đáng 

của vợ, chồng về tài sản. Nguồn gốc tài sản riêng của vợ, chồng gồm những tài 

sản mà mỗi bên đã có từ trước khi kết hôn. Những tài sản này thuộc quyền sở hữu 

riêng của mỗi bên và được pháp luật thừa nhận, bảo hộ; Những tài sản này không 

phải do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, không chịu sự tác động bởi tính 

chất cộng đồng của quan hệ hôn nhân và lợi ích chung của gia đình. [15], tr15] 

 Tài sản có trước khi kết hôn bao gồm: tiền tiết kiệm nhân hàng, vàng, xe 

cộ, bất động sản,… Nếu không có thoả thuận nhập vào tài sản chung của hai vợ, 

chồng thì những tài sản đó là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Vì thế, không cần 

làm bất cứ thủ tục nào để xác nhận đó là tài sản riêng của mình. 

2.2.1.2 Tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản mà vợ, chồng được thừa kế 

riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân: 

 Xét về nguồn gốc tài sản, tài sản mà vợ, chồng được thừa kế riêng, được 

tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân đương nhiên thuộc quyền sở hữu của vợ, 

hồng hay nói cách khác là tài sản riêng của vợ, chồng. Việc ghi nhận tài sản mà 

vợ, chồng được thừa kế riêng, được tặng cho tiêng. Luật Hôn nhân và gia đình đã 

thể hiện sự tôn trọng quyền tự định đoạt tài sản, ý chí của chủ sở hữu tài sản với 

việc tặng cho hoặc để lại di sản của mình cho riêng vợ hoặc chồng. 

 Nếu trong trường hợp hợp đồng tặng cho hoặc trong di chúc, người tặng 

cho tài sản hoặc người để lại di sản thừa kế tuyên bố tặng cho hoặc để lại thừa kế 

cho vợ, chồng trong đó xác định rõ kỳ phần nhất định cho mỗi bên vợ, chồng thì 

phần tài sản đó thuộc tài sản riêng của vợ, chồng. 

 Khi vợ, chồng cùng hàng thừa kế theo pháp luật nếu được phân chia di sản 

mỗi người một phần bằng nhau thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng của vợ chồng, 
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trừ khi vợ chồng thoả thuận nhập tài sản đó vào tài sản chung của vợ chồng. [[5], 

tr60]  

2.2.1.3 Tài sản riêng của vợ, chồng gồm đồ dùng, tư trang cá nhân: 

 Đồ dùng tư trang các nhân có thể hiểu là những tài sản dùng để phục vụ 

nhu cầu tối thiểu của mỗi người nhưng không lớn đối với tài sản chung. Ví dụ như 

quần áo là vật tiêu dùng, không thể được coi là hình thức tích luỹ của của cải. 

Quần áo được mua sắm bằng một phần thu nhập do lao động là một phần tài sản 

chung. Tuy nhiên quần áo không bao giờ được xem là tài sản chung của vợ và 

chồng cả những bộ quần áo mang giá trị lớn. Thực tiễn vẫn thừa thừa nhận rằng 

quần áo đó là của riêng người sử dụng, đây như là những món nợ của khối tài sản 

riêng đối với khối tài sản chung. Nếu tài sản là m ột món trang sức có giá trị lớn 

mà việc mua sắm đòi hỏi khối lượng tiền lớn so với thu nhập thường xuyên của 

gia đình. Trường hợp này được ghi nhận như một hình thức tích luỹ của cải trong 

thời kỳ hôn nhân và do đó là tài sản chung của vợ chồng. [2], tr 6]  

 Việc pháp luật quy định những đồ dùng, tư trang cá nhân là tài sản riêng 

của vợ, chồng là cần thiết và phù hợp với thực tế cuộc sống. Đây là một trong 

những điểm mà Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã kế thừa của Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2000, quy định này đảm bảo được quyền tự do cá nhân và 

cuộc sống riêng tư của vợ chồng.  

 Khắc phục những hạn chế của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, :uật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 bỏ khái niệm đồ dùng, tư trang các nhân và thay 

thế bằng khái niệm tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng. Tài sản phục 

vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng được xác định căn cứ đặc điểm và công dụng 

của tài sản. Việc quy định những tài sản này là tài sản riêng của vợ, chồng nhằm 

mục đích bảo đảm nhu cầu thiết yếu của mỗi người để duy trì cuộc sống. 

 Như vậy quy định tài sản riêng của vợ chồng bao gồm tài sản phục vụ nhu 

cầu thiết yếu của vợ, chồng là một trong những điểm mới quan trọng trong chế độ 

tài sản vợ chồng nói chung và quy định về tài sản của vợ, chồng nói riêng, tạo cơ 

sở pháp lý cho việc giải quyết những tranh chấp về quan hệ tài sản giữa và chồng 

mà Luật Hôn nhân và gia đình chưa giải quyết được. [5], tr 62]   

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng đối với tài sản riêng 

2.2.2.1. Quyền của vợ, chồng đối với tài sản riêng 

 Với tư cách là chủ sở hữu, vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định 

đoạt tài sản riêng của mình, nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung. 
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Luận văn chỉ rõ trường hợp vợ, chồng nhập tài sản riêng của mình vào khối tài 

sản chung bị coi là vô hiệu. 

 Theo quy định tại Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đối với tài sản 

riêng, vợ chồng có quyền: 

 +) Quyền chiếm hữu: Vợ, chồng tự quản lý tài sản riêng. Trong trường họp 

vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền 

cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. 

 +) Quyền sử dụng: Vợ, chồng có quyền sử dụng tài sản của mình để đáp 

ứng các nhu cầu cá nhân hoặc thỏa thuận cùng sử dụng tài sản riêng của mỗi bên 

nhằm đáp ứng nhu cầu chung của gia đình. Vì lợi ích chung của gia đình, pháp 

luật quy định trong trường hợp tài sản chung của vợ chồng không đủ để đảm bảo 

đời sống chung của gia đình thì người có tài sản riêng phải có nghĩa vụ đóng góp 

tài sản riêng của mình để phục vụ nhu cầu chung của gia đình. Những tài sản đã 

chi dùng cho gia đình thì người có tài sản không được quyền đòi lại. 

 +) Quyền định đoạt: về nguyên tắc, vợ, chồng có quyền tự mình định đoạt 

tài sản riêng mà không phụ thuộc vào ý chí của người kia. Tuy nhiên, quyền định 

đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng có thể bị hạn chế trong trường hợp hoa lợi, 

lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là nguồn sống duy nhất của gia đình thì muốn 

định đoạt tài sản đó phải có sự thoả thuận của cả vợ và chồng. [11] 

 Ngoài ra vợ chồng còn có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng của 

vợ, chồng vào tài sản chung. Trước đây Luật Hôn nhân và gia đình 2000 không 

có điều luật riêng quy định về nhập tài sản chung. Việc nhập tài sản riêng vào tài 

sản chung được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 70/2001/NĐ-

CP ngày 3/10/2001 của Chình phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và 

gia đình: 

 1. Việc nhập tài sản là nhà ở, quyền sử dung đát và các tài sản khác có giá 

trị lớn thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung của vợ 

chồng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Hôn nhân và gia đình phải được 

lập thành văn bản, có chữ ký cả vợ và chồng. Văn bản đó có thể được công chững 

hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

 2. Việc nhập tài sản riêng của một bên vào khối tài sản chung của vợ chồng 

nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của bên đó về tài sản thì vô hiệu tại 

Điều 11 của Nghị định này.[9] 
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 Nhưng trong thực thế có rất nhiều gia đình, việc nhập tài sản riêng của vợ, 

chồng vào tài sản chung không được lập thành văn bản kể cả những tài sản là nhà 

ở, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có giá trị lớn. Khi gia đình hoà thuận, êm 

ấm vợ chồng chồng mặc nhiên coi tài sản riêng của vợ, chồng là tài sản chung vì 

nhu cầu sống chung của gia đình mà không có bất cứ thoả thuận về việc nhập tài 

sản riêng vào tài sản chung hoặc có trường hợp người có tài sản riêng tuyên bố 

bằng miệng là nhập tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung. Nhưng khi vợ 

chồng nảy sinh mât thuẫn, tranh chấp tài sản phát sinh, người có tài sản riêng lại 

khẳng định rằng mình chưa nhập tài sản riêng đó vào tài sản chung. Hoặc trường 

hợp tài sản riêng được đưa vào sử dụng chung, trong quá trình sử dụng chung, 

trong quá trình sử dụng bị huỷ hoạ, tiêu tán, được bán đi để phục vụ nhu cầu của 

gia đình… khi xảy ra tranh chấp người có tài sản riêng đó đòi bồi thường. Nếu 

căn cứ vào Điều 13 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP để giải  quyết thì chỉ trường 

hợp thoả thuận được lập thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng thì mới 

được công nhận, nếu trường hợp dù tài sản đã được đưa vào sử dụng lâu năm 

nhưng chưa thoả thuận bằng văn bản thì vẫn là tài sản riêng. Điều này vô tình tạo 

ra sự không công bằng, không hợp lý. Hơn nữa, việc xác định “tài sản có giá trị 

lớn” để áp dụng khoản 1 Đièu 13 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP cũng tạo ra không 

ít khó khăn bất cập phải hiểu như nào là tài sản có giá trị lớn, dẫn đến sự không 

thống nhất trong hoạt động xét xử. 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc nhập tài sản riêng của 

vợ, chồng vào tài sản chung tại một điều riêng biệt. Cụ thể, việc nhập tài sản riêng 

của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thoả thuận của vợ chồng, về 

hình thức thoả thuận chỉ trong trường hợp tài sản được nhập vào tài sản chung mà 

theo quy định của pháp luật phải tuân theo hình thức nhất định thì thoả thuận phải 

đảm bảo hình thức đó. [[11], Điều 46] 

 Như vậy. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định việc thoả thuận 

nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung không bắt buộc phải theo một 

hình thức nhất định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tuân theo hình thức 

nào đó ví dụ như quy định thoả thuận phải bằng văn bản, phải có công chứng hoặc 

chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép. Điều này có nghĩa là Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2014 công nhận thoả thuận bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng 

hành vi cụ thể của vợ chồng. Chúng tôi cho rằng quy định này là hoàn toàn hợp 

lý, mở rộng quyền tự do thoả thuận của vợ chồng, bảo đảm quyền lợi của vợ, 
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chồng trong quan hệ tài sản, tạo sự linh hoạt trong quá trình áp dụng pháp luật để 

giải quyết tranh chấp trong thực tế. 

 Khi quy định về quyền nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung, 

pháp luật cũng dự liệu trường hợp giải quyết nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng 

đã nhập vào tài sản chung. Cụ thể là đối với những nghĩa vụ liên quan đến tài sản 

riêng đã nhập vào tài sản chung thì được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường 

hợp vợ chồng có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. [5], tr 67-69] 

2.2.2.2. Nghĩa vụ riêng của vợ, chồng về tài sản  

 Bên cạnh việc ghi nhận quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản riêng, 

pháp luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản riêng của vợ, chồng được dùng 

để đảm bảo nghĩa vụ riêng về tài sản của người đó. Điều này có nghĩa là đối với 

những nghĩa vụ riêng về tài sản thì vợ, chồng phải dùng tài sản riêng của mình để 

chi trả. 

 Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nghĩa vụ riêng về 

tài sản của vợ, chồng như sau: 

 Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây: 

 1. Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng có trước khi kết hôn; 

 2. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng 

trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo quản, duy trì, tu sử tài sản riêng 

của vợ, chồng theo quy định tại khoản 4 Điều 44 hoặc quy định tại khoản 4 Điều 

37 của Luật này; 

 3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì 

nhu cầu của gia đình; 

 4. Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng. 

 Nghĩa vụ của mỗi bên vợ, chồng trước khi kết hôn là những nghĩa vụ riêng 

về tài sản của vợ, chồng được xác lập trước thời điểm vợ chồng đăng ký kết hôn. 

Nghĩa vụ này có thể là những khoả nợ mà vợ, chồng đã vay trước khi kết hôn; 

nghĩa vụ bồi thường ngoài hợp đồng của vợ chồng trước khi kết hôn; nghĩa vụ 

trong các giao dịch dân sự mà vợ chồng đã xác lập trước khi kết hôn… Nói chung 

tất cả những nghĩa vụ của vợ, chồng được xác lập trước thời điểm vợ chồng đăng 

ký kết hôn đều là nghĩa vụ riêng của vợ chồng và phải được đảm bảo rằng tài sản 

riêng của vợ, chồng. 

 Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng là 

trường hợp vợ, chồng thực hiện quyền chiểm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng 
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của mình có phát sinh nghĩa vụ thì nghĩa vụ này là nghĩa vụ riêng của vợ, chồng. 

Ví dụ: Vợ, chồng thuê người quản lý tài sản cho mình có nghĩa vụ trả tiền thuê, 

thuê người sửa, tôn tạo lại là nhà là tài sản riêng, trao đổi tài sản phải bù thêm 

tiền… Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định những nghĩa vụ phát sinh 

từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như đã nêu trên là nghĩa vụ 

riêng về tài sản của vợ, chồng trừ trường hợp nghĩa vụ phát sinh trong việc bảo 

quản, duy trì, tu sửa tài sản riêng tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. 

 Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu 

cầu của gia đình. Đó là những nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên thực 

hiện vì mục đích riêng như vay tiền để đầu tư kinh doanh riêng, mua sắm tài sản 

mà không phải phục vụ nhu cầu của gia đình… 

 Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng là trường 

hợp vợ, chồng có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho xã hội cho người 

khác phải bồi thường hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí hành chính bằng hình 

thức phạt tiền, buộc khôi phục tình trạng ban đầu… Ví dụ như vợ, chồng có hành 

vi cố ý gây thương tích cho người khác hoặc có hành vi phá hoại tài sản của người 

khác thì phải bồi thường thiệt hại, khi đó nghĩa vụ bồi thường thiệt hại là nghĩa 

vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. 

 Như vậy, so với Luật HN&GĐ năm 2000 thì Luật HN&GĐ năm 2014 quy 

định đầy đủ, cụ thể hơn. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định nghĩa vụ 

về tài sản riêng của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó nhưng 

không xác định cụ thể nghĩa vụ nào là nghĩa vụ riêng của vợ, chồng. Điều này gây 

ra khó khăn và vướng mắt trong quá trình áp dụng pháp luật, không đảm bảo việc 

hiểu và áp dụng pháp luật một cách thống nhất. Để khắc phục thiếu sót của Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã liệt kê 

cụ thể các nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng tại điều luật riêng (Điều 45). 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bỏ quy định: “Tài sản riêng của vợ, 

chồng cũng được cử dụng vào các nhu cầu thiếu yếu của gia đình trong trường 

hợp tài sản chung không đủ để đáp ứng” tại khoản 4 Điều 33 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2000. Vì việc sử dụng cụm từ “cũng được” dẫn đến những cách hiểu 

khác nhau: Tài sản riêng của vợ, chồng được đưa vào sử dụng vì các nhu cầu thiết 

yếu của gia đình là quyền hoặc nghĩa vụ của vợ chồng. 

 Tuy nhiên khi liêtj kê những nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng Điều 

45 Luật Hôn nhân và gia đình lại không quy định về nghĩa vụ tài sản gắn liền với 
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nhân thân của vợ, chồng ví dụ như các khoản chi phí (nuôi dưỡng, giáo dục) đối 

với con riêng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 57: “Cha dượng, mẹ kế 

có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của 

bên kia cùng chung sống với mình”; hoặc khoản chi phí phát sinh từ việc của 

người vợ, chồng làm người giám hộ cho người khác… Theo em đây là một thiếu 

sót của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, sự thiếu này nếu như không được 

khắc phục sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật vào đời sống. Do đó, 

thiết nghĩ cần bổ sung nghĩa vụ về tài sản gắn liền với nhân thân của vợ, chồng 

trong quy định về nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng. [[5], 69-72] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ TÀI SẢN 

CỦA VỢ CHỒNG 

 3.1 Những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chế độ tài sản của 

vợ chồng 

 3.1.1 Quy định về căn cứ xác định tài sản chung và việc chia tài sản 

chung của của vợ chồng 

 * Về căn cứ xác định tài sản chung của vợ chồng: 

 - Tài sản chung của vợ chồng nhưng do một bên đứng tên trong giấy tờ về 

quyền sở hữu: 
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 Tại khoản 1 Điều 27 Luật HN&GĐ năm 2000 và khoản 1 Điều 33 Luật 

HN&GĐ năm 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ 

chồng tạo ra… trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ, chồng được thừa kế chung 

hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng có thoả thuận là tài 

sản chung” [[10],[11]]. Tiếp đó, tại khoản 2 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2000 và khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Trong 

trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật có quy định 

phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở sữu, 

giâis chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên hai vợ chồng” [[10],[11]] 

 Như đã phân tích, việc áp dụng quy định trên đã dẫn đến nhiều cách hiểu 

khác nhau, ảnh hưởng tới quyền lợi của người phụ nữ, trong gia đình khó có thể 

đảm bảo được nguyên tắc bình đẳng. Nếu cho rằng: tài sản riêng có trước khi kết 

hôn hoặc tìa sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng do một người đứng tên 

mặc dù được đưa vào khai thác, sử dụng chung nhưng không có văn bản thoả 

thuận đưa vào tài sản chung thì vẫn là tài sản riêng. Theo quan điểm này, người 

phụ nữ trong gia đình sẽ chịu nhiều thiệt thòi đặc biệt là nó không phản ảnh đúng 

thực trạng xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi. Có quan điểm cho rằng: Tài sản 

mà vợ chồng đang quản lý, sử dụng chung (có trước hoặc sau thời kỳ hôn nhân) 

mặc dù do một người đứng tên nhưng không có văn bản thoả thuận là tài sản riêng 

thì đó vẫn là tài sản chung; tài sản riêng của vợ hoặc chồng nhưng đã đưa vào khai 

thác, sử dụng chung là tài sản chung. Ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực 

nông thôn, miền núi việc cha mẹ tặng cho con đất để cất nhà ở khi người con lập 

gia đình thường chỉ thực hiện bằng lời nói hoặc hành vi. Khi xảy ra tranh chấp thì 

việc xác định tài sản chung, tài sản riêng là rất khó khăn. Hoặc nếu có thể hiện 

bằng văn bản thì thông thường cha mẹ sẽ tặng cho con trai và vì vậy người phụ 

nữ cho dù qua bao nhiêu năm chung sống cũng chỉ được xem xét đến công sức 

đóng góp trong việc tu sử. Theo tinh thần của pháp luật là phải ưu tiên bảo vệ 

quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, song việc áp dụng trên thực tế đang trở thành 

ngược lại. Vì vậy, việc áp dụng quy định trên cần có hướng dẫn cụ thể chi tiết, 

mặc dù hiện nay Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được ban hành nhưng với 

những quy định mang tính khái quát sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, quan 

đuêmr cá nhân của em cho rằng nên có hướng dẫn theo tinh thần sau: 

 Trường hợp vợ, chồng sau khi kết hôn cất nhà ở trên đất của cha mẹ bên vợ 

hoặc chồng nhưng không có giấy tờ gì thể hiện là được cho tặng quyền sử dụng 



47 
 

đất đó; khi ly hôn, cha mẹ bên vợ hoặc chồng nói là chỉ cho mượn đất nhưng nếu 

phần đất cất nhà ở riêng biệt với đất cha mẹ đang sinh sống hoặc trên cùng thửa 

đất nhưng đã có ranh giới, khuôn viên rõ ràng. Vợ chồng cất nhà sinh sống, ổn 

định, lâu dài xây dựng các công trình trên đất cha mẹ biết nhưng không phải đối… 

thì Toà án xác định quyền sử dụng đất gắn liền nhà hoặc quyền sử dụng đất là tài 

sản chung của vợ chồng và chia theo quy định nhưng có xét đến công sức đóng 

góp của mỗi bên. 

 Ngoài tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở, trên thực tế những 

loại tài sản đặc biệt như giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm chỉ ghi tên một người, nhưng 

tài sản đó có thể là tài sản chung của vợ chồng được tạo lập trong thời kỳ hôn 

nhân. Hơn nữa, theo quy định tại khoả 1 Điều 32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014: “Trong giao dịch với người thứ va ngay tình thì vợ, chồng là người đứng 

tên tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán được coi là người có quyền xác 

lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản đó” [11]. Quy định này nhằm bảo vệ 

quyền lợi quyền lợi ngườii thứ ba, nhưng trên thực tế giao dịch được xác lập giữa 

người đứng tên trong các giấy tờ này với người thứ ba có thể bị tuyên bố vô hiệu 

nếu không chứng minh được giao dịch đó đã có ý kiến đồng ý của chủa sở hữu. 

Do vậy, cần có hướng dẫn cụ thể quy định đối với tài sản chung theo Luật Hôn 

nhân và gia đình năm 2014, đặc biệt là những tài sản mà trên giấy tờ do một người 

đứng tên cho phù hợp, ngoài đảm bảo quyền lợi của vợ chồng còn phải đảm bảo 

quyền lợi của người thứ ba khi xác lập giao dịch liên quan đến tài sản chung của 

vợ chồng theo hướng: Nên có quy định nếu tài sản chung vợ chồng là các giấy tờ 

có giá, tài sản sản chung mà giấy tờ sở hữu chỉ đứng tên một bên vợ hoặc chồng 

thì coi người đứng tên là người đại diện để tham gia giao dịch với người khác. 

Nếu bên vợ hoặc chồng có yêu cầu huỷ giao dịch này với lý do không có ý kiến 

đồng ý của người kia thì không coi đó là vi phạm quyền định đoạt của chủ ở hữu 

chung. 

 - Nguyên tắc suy đoán tài sản chung: 

 Khoản 3 Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 và khoản 3 Điều 33 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp không có căn 

cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi 

bên thì đó là tài sản chung”[10],[11]. Đây là quy định mang tính chất như một nguyên 

tắc suy đoán, đến nay Luật HN&GĐ không quy định gì về các loại bằng chứng 

được sử dụng để chứng minh trong tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng, quy định 
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này còn rất đơn giản về tài sản chung nên trong thực tiễn tất cả các loại bằng 

chứng đều có thể được chấp nhận. Để bảo vệ tốt hơn quyền của chủ sở hữu tài sản 

riêng đồng thời làm đơn giả hoá việc tìm các chứng cứ chứng minh trong tranh 

chấp, pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam có thể tham khoả thêm trong Luật 

dân sự Pháp khi đưa ra hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau: 

 Nếu không có chứng cứ hoặc dấu vết về nguồn gốc của tài sản thì khi có 

tranh chấp, quyền sở hữu riêng của vợ, chồng phải được chứng minh bằng văn 

bản. Trong trường hợp không có bản kiểm kê tài sản thì khi có tranh chấp, quyền 

sở hữu riêng của vợ, chồng phải được chứng minh bằng văn bản. Trường hợp 

không có kiểm kê tài sản hoặc không có chứng cứ nào được xác lập từ trước, 

thâmt phán có thể xem xét mọi giấy tờ, đặc biệt là các loại giấy tờ, sổ sách của 

gia đình cũng như các loại tài liệu của ngân hàng và các hoá đơn thanh toán. Thẩm 

phán cũng có thể chấp nhận lời khai của nhân chứng hoặc suy đoán nếu nhận thấy 

vợ, chồng không có khả năng cung cấp chứng cứ bằng văn bản. 

 Quy định như vậy sẽ thể hiện rõ các loại bằng chứng chứng minh được liệt 

kê cụ thể, trong đó Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản  có giá trị pháp lý cao 

nhất trong thủ tục chứng minh nguồn gốc tài sản.[15], tr96-100] 

 * Về chia tài sản chung của vợ chồng: 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Việc chia tài sản của vợ 

chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công 

nhận” [[10], Điều 29 khoản 2]. Nội dung này tiếp tục được quy định tại Điều 38 và Điều 

42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Mục đích của việc chia tài sản chung 

phải phù hợp với các quy định của pháp luật, đây là một giải pháp nhằm xác định 

quyền và nghĩa vụ của bên vợ hoặc chồng trong việc sử dụng tài sản, vì có nhiều 

lý do khách quan, vợ, chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung khi hôn nhân 

vẫn tồn tại, nhât là nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản của gia đình vào những 

việc không lành mạnh. 

 Nếu vợ chồng đã thoả thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân 

nhưng sau đó có chứng cứ cho rằng việc chia tài sản đó là nhằm trốn tránh thực 

hiện nghĩa vụ về tài sản thì việc chia tài sản đó không được pháp luật công nhận. 

Điều 42 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tuy là điều luật mới, nhưng đây là 

một điều luật mang tính chất liệt kê trên cơ sở nội dung này đã được quy định tại 

khoản 2 Điều 29 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Trong thực tế hiện nay, 

ảnh hưởng của việc tham gia vào các quan hệ kinh tế của mỗi thành viên trong 
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gia đình đã khiến cho các cặp vợ chồng trong nhiều trường hợp sử dụng tài sản 

của mình phục vụ nhằm mục đích không lành mạnh, vi phạm nghĩa vụ của vợ 

hoặc chồng, ảnh hưởng tới quyền lợi của bên kia. Hành vi vi phạm này là ý chí 

chủ quan của vợ, chồng, pháp luạt quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng 

nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản thì vô hiệu và liệt kê các nghĩa vụ 

đó, nhưng vẫn đề là ở chỗ khả năng có được chứng cứ chứng minh để đưa ra kết 

luận phù hợp và cơ chế xử lý các trường hợp vợ, chồng cố tình vi phạm quy định 

này. Pháp luật chỉ quy định tài sản đó “không được pháp luật công nhận”, trong 

khi các hành vi vi phạm quy định này sẽ ngày càng gia tăng là một gánh nặng lớn 

cho các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, để giảm bớt tình trạng vợ chồng tự thoả 

thuận chia tài sản nhằm tẩu tán và trốn tránh nghĩa vụ tài sản với người khác, bên 

cạnh việc đưa ra hướng dẫn cụ thể vấn đề này để hiểu rõ hơn tinh thần của điều 

luật, cần bổ sung quy định nhằm xử lý triệt để hành vi cố tình vi phạm nghĩa vụ 

của vợ chồng thông qua việc chia tài sản chung.[15],tr100-101] 

 3.1.2. Quy định về nhập tài sản riêng của vợ hoặc chồng vào tài sản 

chung 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định: “Vợ, chồng có quyền nhập 

hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung” [[10] điều 31 khoản 2]. Việc nhập 

một tài sản riêng vào khối tài sản chung rõ ràng chỉ có thể xuất phát từ ý chí của 

chủ sở hữu. Tuy nhiên, đó không phải là một giao dịch đơn phương. Như đã nói, 

thực ra không có sự phân biệt giữa việc nhập một tài sản riêng vào khối tài sản 

chung và việc thoả thuận giữa vợ chồng coi một tài sản nào đó là tài sản chung. 

Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung thực sự là một hợp đồng giữa vợ và 

chồng. Do luật hiện hành không có quy định gì đặc biệt ta nói rằng hợp đồng này 

được giao kết theo luật chung nghĩa là chỉ đòi hỏi sự gặp gỡ ý chí của các bên 

giao kết mà không cần tuân theo một quy định đặc biệt về thủ tục, thể thức. 

 Theo Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001: 

 Việc nhập tài sản riêng là nhà ở, quyền sử dụng đất và các tài sản khác có 

giá trị lớn thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng vào tài sản chung của 

vợ chồng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Hôn nhân và gia đình phải 

được lập thành văn bản, có chữ ký của cả vợ và chồng. Văn bản đó có thể được 

công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. 

 Trong trường hợp này, việc lập văn bản là điều kiện để hợp đồng nhập tài 

sản riêng vào khối tài sản chung có giá trị. Vấn đề là ở chỗ trong trường hợp có 
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tranh cãi về việc lập hay không lập văn bản ghi nhận việc nhập vào khối tài sản 

chung một tài sản riêng nào đó mà không phải là nhà ở hay quyền sử dụng đất, thì 

đâu là tiêu chí xác định tài sản liên quan là có giá trị lớn hoặc không lớn. Với nội 

dung trên em nghĩ cần hướng dẫn thêm : ‘‘Điều kiện lập văn bản chỉ áp dụng đối 

với việc nhập các tài sản thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu’’. 

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã dành riêng một điều luật mới quy 

định về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung (Điều 46). Tuy nhiên 

nếu xem xét kỹ, nội dung này không cụ thể hơn so với quy định tại khoản 2 Điều 

32 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 khoản 1 Điều 13 Nghị định số 

70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001. Vì vậy, theo em ngoài nội dung trên pháp luật 

cần đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn quy định về hiệu lực và tính chất của giao dịch, 

theo đó: 

 - Về thời điểm có hiệu lực của giao dịch: Trong điều kiện không có quy 

định cụ thể của luật viết, có thể vận dụng các quy định của luật chung về hiệu lực 

của một hợp đồng để xác định thời điểm có hiệu lực của giao dịch nhập tài sản 

riêng vào khối tài sản chung. Trên nguyên tắc, việc nhập tài sản riêng vào khối tài 

sản chung có hiệu lực vào thời điểm giao dịch được xác lập. Trong trường hợp tài 

sản được nhập là nhà ở, quyền sử dụng đất, các tài sản khác thuộc loại đăng ký 

quyền sở hữu, thì việc nhập tài sản có hiệu lực vào thời điểm đăng ký. 

 - Về tính chất của giao dịch: Việc xác định tính chất của giao dịch nhập tài 

sản riêng vào khối tài sản chung càn theo hướng thừa nhận rằng đây là một giao 

dịch đặc biệt chỉ có trong Luật Hôn nhân và gia đình về tài sản, có tác dụng biến 

một tài sản riêng thành một tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của cả vợ và 

chồng. Tài sản được nhập sẽ đi vào khối tài sản chung và được vợ chồng cùng 

quản lý theo luật chung về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Việc nhập tài sản 

riêng vào khối tài sản chung được coi như một hình thức đóng góp của chủ sở hữu 

riêng vào sự phát triển của khối tài sản chung, chủ sở hữu có quyền yêu cầu ghi 

nhận sự đóng góp này khi tính toán để xác định giá trị phần quyền của mình trong 

khối tài sản chung sau khi hôn nhân chấm dứt. 

 Bằng những nội dung cụ thể trên, khi đưa vào hướng dẫn Luật Hôn nhân 

và gia đình năm 2014 có lẽ sẽ góp phần đáng kể trong việc giải quyết vấn dề liên 

quan tới việc nhập tài sản riêng của vợ hoặc chồng vào tài sản chung.[15],tr101-103] 

 3.1.3 Trách nhiệm liên đới giữa vợ và chồng khi một bên vợ hoặc chồng 

tham gia vào giao dịch dân sự 
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 *Đối với giao dịch dân sự hợp pháp : 

 Về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch dân sự hợp pháp 

do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của 

gia đình được quy định tại Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 đến Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn tiếp tục kế thừa nội dung trên: ‘‘Vợ, chồng 

chịu trách nhiệm liên đới với giao dịch do một bên thực hiện quy định khoản 1 

Điều 30 của Luật này’’ [[11], điều 27]. Theo đó, Điều 30 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014 tiếp tục quy định: 

 1. Vợ, chồng có quyền nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu 

thiết yếu của gia đình. 

 2. Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung 

không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ 

đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên [[11] điều 30] 

 Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành không đưa ra giải thích 

thế nào gọi là ‘‘nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình’’, điều này đã dẫn đến 

nhiều cách hiểu khác nhau trong giải quyết tranh chấp về tài sản của vợ chồng. 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã giải quyết tranh chấp về tài sản của vợ 

chồng. Luật Hôn nhân và gia đình 2014 đã giải quyết vấn đề trên, quy định những 

nhu cầu nào là nhu cầu thiết yếu của gia đình để làm cơ sở xác định trách nhiệm 

của vợ chồng đối với giao dịch dân sự với người thứ ba[15],tr103]. Theo đó, khoản 

20 Điều 3 quy định: ‘‘Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, 

mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác 

không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình’’[11] 

 *Đối với giao dịch dân sự bất hợp pháp: 

 Trong thực tế, có các giao dịch dân sự (hợp đồng mua bán nhà và hợp đồng 

vay nợ) đều được một bên vợ hoặc chồng xác lập liên quan đến tài sản chung của 

vợ chồng, các giao dịch dân sự đó đều bị Toà án các cấp tuyên bố vô hiệu do vi 

phạm quy định của pháp luật. Song việc xác định trách nhiệm liên đới của vợ 

chồng đối với hợp đồng dân sự do một bên thực hiện và việc xử lý hậu quả pháp lý 

của hợp đồng vô hiệu có khác nhau, điều này có nguyên nhân một phần là do pháp 

luật không có quy định rõ ràng, cụ thể nên đã dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau 

của Toà án. Vì vậy, để khắc phục tình trạng giao dịch dân sự bất hợp pháp do một 

bên vợ hoặc chồng thực hiện đối với tài sản chung của vợ chồng, em nhất trí với 

hướng bổ sung quy định của pháp luật để giải quyết loại việc này như sau: 
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 - Nếu một bên vợ hoặc chồng tham gia các giao dịch dân sự liên quan đến 

tài sản chung có giá trị lớn mà không có sự đồng ý của bên kia, thì bên đó có 

quyền yêu cầu Toà án huỷ bỏ giao dịch dân sự đó, Toà án phải tuyên bố giao dịch 

dân sự đó là vô hiệu. 

 - Tuy một bên vợ hoặc chồng không có sự tham gia giao dịch dân sự, làm 

cho giao dịch dân sự đó trở nên bất hợp pháp, bị coi là vô hiệu, song thông qua 

các giao dịch đó vẫn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, thì bên vợ 

hoặc chồng không tham giâ giao dịch dân sự đó vẫn phải chịu trách nhiệm liên 

đới đối với việc xử lý hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu. 

 - Việc thể hiện sự dồng ý hay không đồng ý của bên vợ hoặc chồng không 

tham gia giao dịch dân sự, không nhất thiết phải được xác định bằng văn bản thoả 

thuận, mà chỉ cần xác định bên vợ hoặc chồng không tham gia giao dịch dân sự 

đó có biết và phải biết việc tham gia giao dịch dân sự của phía bên kia, thì sẽ buộc 

họ phải có trách nhiệm liên đới đối với việc xử lý hậu quả pháp lý của giao dịch 

vô hiệu.[15],tr104] 
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3.1.4. Quy định về áp dụng tập quán để phân chia tài sản chung của vợ chồng

 Như đã đề cập, việc áp dụng tập quán ở một số địa phương còn nhiều bất 

cập, không đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, chồng trong quan hệ 

tài sản. Nguyên nhân cơ bản của vấn đề này là ở chỗ chung ta chưa có văn bản 

quy định cụ thể, thống nhất về quan niệm, về các nguyên tắc và điều kiện đặt ra 

trong áp dụng tập quán dẫn đến tình trạng áp dụng không đúng quy định chung 

về tập quán trong Luật Hôn nhân và gia đình, lạm dụng hoặc đi ngược lại tâm tư, 

nguyện vọng của cộng đồng dân cư nơi có tập quán. Vì vậy, để áp dụng tập quán 

trong quan hệ hôn nhân và gia đình đạt hiệu quả cao, hạn chế và bài trừ những thủ 

tục lạc hậu, không phù hợp, Luật Hôn nhân và gia đình cần xây dựng cụ thể việc 

áp dụng tập quán theo nguyên tắc cơ bản sau: 

 -Thứ nhất, nước ta hiện nay, quan hệ bất bình đẳng giữa vợ chồng vẫn tồn 

tại ở một số dân tộc miền núi, quan hệ tài sản của vợ chồng vì thế cũng không 

đảm bảo sự công bằng. Việc áp dụng tập quán theo nguyên tắc: Hôn nhân tự 

nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng sẽ góp phần đáng kể vào 

việc giải quyết quan hệ hôn nhân gia đình nói chung, quan hệ tài sản của vợ chồng 

nói riêng. 

 -Thứ hai,việc áp dụng tập quán không được trái với nguyên tắc của Luật 

Hôn nhân và gia đình, không được phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Trên thực tế, 

hầy hết ở các dân tộc ít người đều có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ. Nhiều 

dân tộc (Tày, Nùng, Thái ở Lào cai…) chỉ cho con trai được hưởng gia tài. Tập 

quán này cần phê phán, không áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp, đặc 

biệt các tranh chấp liên quan đến tài sản vợ chồng. 

 - Thứ ba, chỉ áp dụng tập quán đã thông dụng, được đông đảo mọi người 

cùng sinh sống trên địa bàn, cùng dân tọc đó, cùng tôn giáo thừa nhận và chỉ áp 

dụng trên địa bàn đó. 

 - Thứ tư, phát huy vai trò của người đứng đầu cộng đồng, các chức sắc tôn 

giáo trong việc áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp hôn nhân và gia đìng trong 

đó có vấn đề tài sản vợ chồng. 

 - Thứ năm, cần quy định cụ thể hơn theo hướng mở, tức là nếu tập quán tốt 

đẹp, phù hợp với xã hội thì áp dụng tập quán đó. 

 Để việc áp dụng tập quán trong giải quyết các tranh chấp hôn nhân và gia 

đình nói chung, tranh chấp về tài sản giữa vợ và chồng nói riêng đạt hiệu quả cao, 

trong thời gian tới cần tiến hành giải pháp sau: 
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 Xây dựng một hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh về kế thừa, phát 

huy truyền thống, tập quán trong gia đình. Bao gồm các quy phạm điều chỉnh các 

quan hệ HN&GĐ mang tính tốc người khu vực; các quy phạm pháp luật điều 

chỉnh danh mục các tập quán lạc hậu về HN&GĐ không được áp dụng và danh 

mục các tập quán tốt đẹp về HN&GĐ được khuyến khích và phát huy. Như vậy, 

tập quán sẽ phát huy được vai trò là công cụ bổ sung điều chỉnh một số quan hệ 

HN&GĐ đồng thời cũng là yếu tố góp phần giữ gìn những giá trị truyền thống, 

chuẩn mực đạo đức của gia đình Việt Nam.[15],tr105-106] 

 3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về 

chế độ tài sản của vợ chồng 

 Pháp luật Hôn nhân và gia đình Việt nam đã có sự phát triển ngày càng cao, 

đáp ứng được tốt hơn các yêu cầu khách quan trong sự phát triển của xã hội và 

gia đình, chế độ tài sản của vợ chồng là một trong những chế định của Luật Hôn 

nhân và gia đình phản ánh rõ nét nhất vấn đề này. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, 

các quy định về chế độ tài sản của vợ chồng trong pháp luật Hôn nhân và gia đình 

hiện hành còn chưa thực sự đi vào đời sống xã hội, điều này không chỉ do thiếu 

một số quy định pháp luật, các quy định pháp luật chưa cụ thể mà còn do sự nhận 

thức của người dân còn hạn chế về pháp luật HN&GĐ đối với các quy định về 

chế độ tài sản của vợ chồng; sự yếu kém trong công tác tổ chức và áp dụng Luật 

Hôn nhân và gia đình; thái độ, tinh thần trách nhiệm của một số cá nhân, cơ quan, 

tổ chức khi giải quyết các vấn đề liên quan tới chế độ tài sản của vợ chồng[15],tr107]. 

Xuất phát từ những lý do đó và để khắc phục hiện tượng nêu trên, theo em cần 

tiến hành đồng bộ các giải pháp sau: 

 3.2.1. Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng 

 Bên cạnh việc củng cố và kiện toàn hệ thống pháp luật, nâng cao điều kiện 

vật chất và con người góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết các vụ 

việc liên quan tới chế độ tài sản của vợ chồng, các cấp, các nghành cần quan tâm 

tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết các quy định pháp luật về chế độ tài 

sản của vợ chồng, để họ có thể tự chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Vì rất 

nhiều trường hợp Toà án chỉ có quyền can thiệp bảo vệ lợi ích của các bên khi có 

yêu cầu của chính các bên đó. 
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 Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm 

quyền, từ đó tạo điều kiện cho người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật. 

 Tăng cường tích cực hoạt động của các tổ chức xã hội, các đoàn thể trong 

việc tổ chức hoà giải cơ sở giúp giải quyết mâu thuẫn giữa vợ chồng hạn chế việc 

ly hôn dẫn đến yêu cầu giải quyết tranh chấp về chế độ tài sản của vợ chồng. 

 Các cơ quan áp dụng và bảo vệ pháp luật cần tiến hành tập huấn chuyên 

sâu về Luật Hôn nhân và gia đình nói chung và nhiệm vụ kế thừa, phát huy truyền 

thống, phong tục, tập quán tốt đẹp nói riêng cho thẩm phán, kiểm sát viên, thư ký 

toà án, hội thẩm nhân dân, hộ tịch viên và nhân viên tư pháp khác. Tránh hiện 

tượng cực đoan hoặc phù nhận toàn bộ các giá trị truyền thống trong phong tục, 

tập quán về Hôn nhân và gia đình, hoặc lạm dụng phong tục, tập quán về HN&GĐ, 

hoặc lạm dụng phong tục tập quán về HN&GĐ làm giảm tính hiệu lực của các 

quy phạm pháp luật HN&GĐ. 

 Tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các 

tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo… 

đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật HN&GĐ trong 

nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức của nhân dân trong giữ gìn và phát huy các giá 

trị truyền thống đạo đức tốt đẹp về HN&GĐ. Đồng thời, giúp nhân dân nhận biết 

các phong tục tập quán lạc hậu cần được loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội và đời 

sống gia đình.[15],tr108] 

 3.2.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử các vụ việc liên quan 

tới chế dộ tài sản của vợ chồng 

 Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng thẩm 

phán, cán bộ Toà án; rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ thẩm phán và cán bộ Toà án vững về chính trị, 

giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng cao của công cuộc cải cách tư 

pháp và yêu cầu của nhân dân. 

 Thứ hai, bổ sung kịp thời số cán bộ, Thẩm phán còn thiếu cho các đơn vị 

trong toàn ngành, tránh hiện tượng quá tải trong công việc. Đề cao trách nhiệm 

của người đứng đầu các đơn vị. Đối với các đơn vị có kết quả công tác chưa cao 

cần làm rõ các nguyên nhân, xác định trách nhiệm các nhân người đứng đầu đơn 

vị. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, Thẩm phán trong công tác. 
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 Thứ ba, một trong những khó khăn mà Toà án nhân dân các cấp thường gặp 

trong xét xử các vụ việc liên quan tới chế độ tài sản của vợ chồng do các quy định 

của pháp luật hoặc thiếu hoặc khong cụ thể. Để khắc phục tình trạng này, Toà án 

cần đa dạng hoá việc áp dụng pháp luật, đặc biệt vậnn dụng các phong tục tập 

quán truyền thống tốt đẹp trong đời xã hội về HN&GĐ. Ngoài ra, cần phải công 

nhận hình thức án lệ áp dụng cho các quan hệ mới phát sinh khi chưa có quy định 

pháp luật điều chỉnh hoặc đã có quy định pháp luật nhưng việc điều chỉnh không 

còn phù hợp với thực tế. Toà án nhân dân tối cao cần định kỳ ban hành các tập 

hợp án lệ điển hình để Toà án các cấp học tập và rút kinh nghiệm trong hoạt động 

xét xử. 

 Thứ tư, bảo đảm cơ xở vật chất và quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách 

cho cán bộ làm công tác  tại Toà án. 

 - Trước hết, cần đảm bảo trang thiết bị, máy móc phục vụ cho cán bộ, Thẩm 

phán làm việc kịp thời sửa chữa, thay mới các thiết bị đã hư hỏng hoặc quá lạc 

hậu. Đẩy nhanh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc theo 

hướng hiện đại kể cả việc xây dựng các phòng xử án, ứng dụng công nghệ thông 

tin vào hoạt động quản lý, hoạt động xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

khi tiếp cận Toà án như nộp đơn khởi kiện qua mạng, lưu trữ Bản án, Quyết định 

trên đường truyền mạng nội bộ phục vụ nhanh chóng cho người dân khi có nhu 

cầu khai thác tài liệu. 

 - Mặc dù chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ đã được quan tâm 

chỉnh sửa theo hướng tăng dần cho cán bộ. Tuy nhiên, so với sự phát triển chung 

của xã hội thì vẫn chưa đáp ứng đủ các nhu cầu trong đời sống. Vì vậy, cần có 

giải pháp tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, phải cải tổ một cách mạnh mẽ để các 

bộ an tâm công tác.[15],tr109] 
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KẾT LUẬN 

 Chế độ tài sản của vợ chồng thực chất là chế độ sở hữu đối với tài sản của 

vợ chồng, có những đặc điểm riêng với ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại 

và phát triển của gia đình, xã hội. Vợ chồng đều có trách nhiệm không những về 

mặt xã hội, mà còn là trách nhiệm pháp lý. Sự ràng buộc nhau giữa vợ và chồng 

không những về quan hệ tình cảm, mà còn là quan hệ tài sản chung hợp nhất thì 

quan hệ hôn nhân mới thật sự bền vững. Quan hệ tài sản trong gia đình trước hết 

được điều chỉnh bởi pháp luật HN&GĐ. Các giao dịch liên quan đến tài sản của 

vợ chồng ngày càng nhiều và phức tạp. Vì vậy, việc giải quyết các vụ việc liên 

quan tới tài sản của vợ chồng cũng gặp nhiều khó khăn, rắc rối; đòi hỏi pháp luật 

phải cụ thể hơn, những người thực thi pháp luật phải nâng cao hơn nữa trách 

nhiệm của mình trong giải quyết đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các đương 

sự. 

 Với đề tài “Nghiên cứu chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và 

gia đình Việt Nam”, luận văn được hoàn thành với những nội dung chủ yếu sau:  

 1. Đưa ra khái niệm chế độ tài sản của vợ chồng. Phân tích các đặc điểm, ý 

nghĩa của chế độ tài sản của vợ chồng đối với sự tồn tại và phát triển của gia đình 

và xã hội. 

 2. Phân tích các loại chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật về HN&GĐ 

của một số nước trên thế giới và hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, so 

sánh, đối chiếu để thấy được nét tương đồng và đặc thù. Qua đó, khẳng định và lý 

giải tại sao Luật HN&GĐ của Nhà nước ta không quy định về chế độ tài sản ước 

định.  

 3. Hệ thống hoá sự phát triển của pháp luật Việt Nam điều chỉnh chế độ tài 

sản giữa vợ chồng.  

 4. Phân tích các quy định của pháp luật HN&GĐ về nội dung chế độ tài sản 

của vợ chồng. 

  5. Phân tích tính kế thừa và phát triển của Luật HN&GĐ năm 2000, Luật 

HN&GĐ năm 2014 về chế độ tài sản của vợ chồng. Nêu rõ những điểm mới về 

chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật HN&GĐ hiện hành so với các văn bản 

pháp luật về HN&GĐ trước đó.  

 6. Trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng chế độ tài sản 

của vợ chồng trong hoạt động xét xử của Toà án và hoạt động công chứng tại các 

Văn phòng công chứng, luận văn chỉ rõ những quy định còn bất cập, chưa hợp lý, 
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không phù hợp thực tiễn. Từ đó, luận văn đưa ra một số kiến nghị đề xuất những 

hướng hoàn thiện các quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hiện 

hành, cùng với việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật 

HN&GĐ nói chung và chế độ tài sản của vợ chồng nói riêng. 
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